DẪN NHẬP VÀO CỰU ƯỚC
PHƯƠNG PHÁP THÁNH KINH
1/ Có hai cách để nghiên cứu bản văn:


(1) Phương Pháp Lịch Đại (Diachronic method): Nhìn đến bản văn từ nhãn quan lịch sử (tác giả, văn hóa, nguồn gốc) cho đến thời đại truyền thống sau này của bản văn. Nhìn đến lịch sử đằng sau bản văn (ngữ cảnh, môi trường chung quanh). 


(2) Phương Pháp Đồng Đại (Synchronic method – không chú ý đến thời gian): Chỉ nhìn vào chính bản văn và phân tích xem nó có nghĩa gì với bạn bây giờ.

2/ Lịch sử đứng đằng sau bản văn: Các biến cố là khởi điểm.


(1) Giai đoạn Truyền Khẩu: 



- Các truyền thống về các biến cố


- Cộng đồng làm theo truyền thống


(2) Giai đoạn viết thành văn tự:



- Các truyền thống được viết thành văn tự



- Chính các bản văn Thánh Kinh



- Các bản văn được cộng đồng đức tin sử dụng



- Bản văn được đưa vào quy điển (cố định và thánh)

3/ Việc phân tích các phương pháp/ Thành phần của phương pháp Phân Tích (Phê Bình) Lịch Sử (H-C)

(1) Phương Pháp Phân Tích Lịch Sử Nguyên Thủy


+ Phân Tích LS Hạ (Lower H-C): Phân Tích Bản Văn (Textual criticism)


+ Phân Tích LS Thượng (Higher H-C): 

- 
Phân tích Lịch Sử (Historical criticism)
- 
Phân tích Văn Chương (Literature criticsm) 
- 
Phân tích Nguồn Văn (Source criticism): Thí dụ, bốn nguồn (4-sources) của Ngũ Thư (Pentateuch), nguồn Q


(2) Phương Pháp Phân Tích Lịch Sử Mới Hơn (Newer H-C):



+ Phân tích Thể Văn (Form criticism)


+ Phân Tích Truyền Thống (Tradition criticism)


+ Phân Tích Sửa Đổi (Redaction criticism)

4/ Các định nghĩa của PP Phân Tích Lịch Sử (H-C criticism)


(1) Phân Tích Bản Văn (Textual C.): những cố gắng thiết lập một bản văn Thánh Kinh chính xác nhờ triết học, văn phạm, và lượng giá những bài đọc từ những truyền thống văn bản khác nhau. 
+ Phương Pháp:

- 
Tìm bản văn chính xác. Điều gì từ bản văn gốc bị thất lạc?

- 
Nếu đến từ nhiều nguồn khác nhau, quyết định nguồn nào đáng tin hơn.

- 
Phân tích các câu: Ngài nói, họ nói, được nói với họ… để định truyền thống của bản văn, sau đó lượng giá các câu ấy. Phân tích bản văn khó, nhưng cần thiết. 

(2) Phân Tích Lịch Sử (Historical C.): cố gắng chứng minh mức độ chính xác theo lịch sử của bản văn. 
+ Phương Pháp:

- 
Thu thập tất cả mọi chứng từ có thể được về một thởi đại hay một biến cố.

- 
Lượng giá những điều họ nói (như: danh sách các vua ở Israel và Giuđa xem chúng có chính xác không?)


- Nối kết những điều tìm thấy lại với nhau theo một cấu trúc chặt chẽ.


- Trình bày kết luận với những bằng chứng. 


(3) Phân Tích Văn Chương (Literary C.): nghiên cứu Thánh Kinh như một tác phẩm văn chương thuần túy (cấu trúc, văn thể, ngôn ngữ, luật văn vần). Dựa vào đó, tìm thấy điều được bày tỏ.  Phương pháp này được áp dụng cho bản được viết thành văn.  


(4) Phân Tích Nguồn Văn (Source C.): là một cách ứng dụng đặc biệt của khoa Phân Tích Văn Chương. Nó hầu như có thể đứng một mình. 
+ Phương Pháp:


- Phương pháp này chỉ dùng cho bản đã viết thành văn. Cố gắng tìm ra những quan niệm về ngữ học, từ vựng, và thần học không đồng nhất trong bản văn.  


- Đóng góp chính của nó là thuyết 4-nguồn của Ngũ Kinh (Pentateuch) và 2-nguồn của các Tin Mừng Nhất Lãm.  


(5) Phân Tích Thể Văn (Form C.): cố gắng định những đơn vị nhỏ nhất của các tài liệu Thánh Kinh theo thể văn, và theo sự phát triển của chúng trong truyền thống truyền khẩu mà trở về một nguồn gốc nào đó, là môi trường sống thật sự (sitz-im-leben).

+ Phương Pháp:


- Cố gắng cô lập hóa và thảo luận về một đơn vị đặc thù trong nguồn, và phân tích theo văn thể (truyện cổ tích, lịch sử, thơ phú...)


- Liên kết văn thể ấy với khung cảnh nguyên thủy (đi từ giai đoạn được viết thành văn trở lại giai đoạn truyền khẩu). Thí dụ, cố gắng tái tạo toàn thể con heo từ một miếng mỡ thăn (bacon)!


- Nghiên cứu giai đoạn truyền khẩu.


(6) Phân Tích Truyền Thống (Tradition C.): nghiên cứu việc phát triển bản văn từ truyền khẩu đến văn viết theo một truyền thống.

+ Phương Pháp:

- 
Xác định người truyền lại truyền thống đó là những ai
- 
Xác định địa lý của truyền thống (Thí dụ. J từ miền Nam, E từ miền Bắc)

- 
Nghiên cứu những ảnh hưởng về xã hội, chính trị và phụng tự (mỗi nhóm khác nhau trong xã hội sẽ phản ứng khác nhau)

- 
Định nghĩa các chủ đề và các động lực. 


(7) Phân Tích Sửa Đổi (Redaction C.): nghiên cứu sự đóng góp của các soạn giả cuối cùng của một sách Thánh Kinh bằng cách điều nghiên những kỹ thuật soạn thảo, văn chương và những quan tâm thần học của họ. 
+ Phương Pháp:


- liên quan đến lần soạn thảo cuối cùng của bản văn. 

- giai đoạn cuối cùng, lần sửa chữa cuối cùng. Đó là công trình của soạn giả.


- Phương pháp này quan trọng hơn trong việc nghiên cứu Tân Ước.


- Phương pháp Phân Tích Truyền Thống quan trọng hơn trong việc nghiên cứu Cựu Ước.

5/ Phương thức phân tích một bản văn riêng biệt:

- 
Xác định đơn vị thích hợp mà bạn muốn dùng. Giải thích tại sao bạn chọn đơn vị ấy.

- 
Mô tả cấu trúc của mỗi đơn vị.

- 
Nhận diện những mẫu chắc chắn như: việc lập lại những từ, bất cứ sự cân đối nào, sự thay đổi người nói, lối nói, kiểu nói, nhân vật, ngữ cảnh.

- 
Mô tả điều mà bạn có. 
- 
Áp dụng phương pháp khác: 

+ Phân Tích Bản Văn (Literary C.): Tất cả mọi sự có ăn khớp với nhau không? Tất cả những điều bạn biết góp phần vào việc ấy thế nào

+ Phân Tích Thể Văn (Form C.): Văn thể gì? Trong môi trường nào? Điều Tác giả muốn nói hoặc mục đích hay chủ ý của tác giả.
1. Nguồn Gốc Nhân Loại của Ngũ Kinh


1.1/ Giả Thuyết Bốn Nguồn:


+ Vấn đề: có nhiều danh hiệu của Thiên Chúa được dùng, cùng một biến cố được tường thuật hai lần, vv...


+ Giải pháp: “Giả Thuyết Tài Liệu” của Julius Wellhausen (1844-1918) đứng đầu trong việc bàn luận của các học giả về nguồn gốc của Ngũ Kinh, mặc dù ngày nay chỉ còn ít phê bình gia muốn bênh vực thời gian soạn thảo mà Wellhausen đề ra hay cho rằng bốn nguồn văn viết là tài liệu đứng sau bản văn Thánh Kinh. Tốt nhất là coi bốn “tài liệu” như truyền thống (truyền khẩu hay văn viết).

	
	J (Yahwist)
	Elohist
	Deuteronomist
	Priestly

	
	
	
	
	

	Ngày viết theo Wellhausen’s 
	Thế kỷ thứ 9 trước Công Nguyên (CN)
	Thế kỷ thứ 8 trườc CN
	Thế kỷ thứ 7 trước CN
	Thế kỷ thứ 6 (sau năm 539)



	Theo hiện đại
	TK thứ 10 tr. CN
	TK thứ 9 tr CN
	Như trên
	Như trên



	Nguồn gốc
	Từ Vương Quốc Miền Nam trong thời kỳ thống nhất.
	Từ miền Bắc sau khi Nam Bắc phân chia. From 
	Bản văn cũ được đưa xuống miền Nam sau khi Samaria thất thủ vào năm 722, nhưng bị thất lạc. Tìm thấy năm 621-2 trong thời cải cách của vua Giôsia.


	Việc biên soạn bao gồm J, E, D, cùng những bản văn cổ về luật lệ và nghi lễ.

	Biên Soạn
	
	
	Soạn theo J, E, D (soạn giả chính)
	Biên soạn toàn bộ (soạn giả sau cùng)



	Chú ý đến
	Tính hợp pháp của triều đại Đavid; Tầm quan trọng của Giuđa. 


	Không quan tâm đến vương triều hay Giuđa. 
	Toàn thể vùng đất
	Giuđa, Giêrusalem, việc phụng tự tại Đền Thờ, sự thánh thiện của việc sung kính.

	Địa dư
	Sinai.  Miến Nam: Hebron, Mamre, Kadesh
	Horeb.  Miến Bắc: Bethel, Shechem, Manasses
	
	

	
	
	
	
	

	Gọi Thiên Chúa là…


	YHWH (Đức Giavê)
	Elohim (Chúa)
	YHWH
	Elohim

	Văn Thể


	tường thuật (kể truyện), nhân cách hóa


	tường thuật (kể truyện), chải chuốt hơn
	Các bài diễn văn & các bài giảng
	Các danh sách dài, các gia phả, và các chương trình thở phượng



	Nhấn mạnh đến


	Vương triều & các vị lãnh đạo
	Các cảnh báo, các lời tiên tri, kính sợ Thiên Chúa
	Giêrusalem, tuân giữ Luật Môsê
	thờ phượng, Lề Luật, nhớ những công trình của Thiên Chúa 


J (Nguồn Jahwist hay Jerusalem) dùng Bốn Chữ Tắt (Tetragrammaton) như danh hiệu của Thiên Chúa. Những quan tâm của nguồn này cho thấy rằng nó hoạt động trong vương quốc Miền Nam của Giuđa ở triều đại các vua dòng Đavid. J chi phối hầu hết Sách Sáng Thế. 

E (nguồn Elohist hay Ephraimitic) dùng Elohim ("Chúa") cho danh hiệu của Thiên Chúa cho đến Exodus 3-6, ở đó danh hiệu tắt (Tetragrammaton) được mặc khải cho ông Môsê và cho dân Israel. Nguồn này dường như đã tồn tại ở Vương Quốc Miền Bắc của Israel trong thời Nam Bắc phân chia.  E viết câu truyện hiến tế Isaac (Aqedah) và những phần khác của sách Sánh Thế Ký, và phần lớn sách Xuất Hành và Dân Số. 

J và E được hợp lại rất sớm, có lẽ ngay sau khi Vương Quốc Miền Bắc bị thất thủ vào năm 722 sau CN. Thường khó mà tách rời các câu truyện trong J và E đã được hợp lại với nhau. 

D (Deuteronomist) viết hầu hết sách Thứ Luật (Đệ Nhị Luật) và có lẽ cả sách Giôsua, Thẩm Phán, các sách Samuel, and Các Vua). Các học giả thường cho rằng sách này có liên hệ với cuốn sách mà Vua Giôsia đã tìm thấy vào năm 622 trước CN (xem 2 V 22). 

P (nguồn Priestly – Tư Tế) cung cấp cho chúng ta chương 1 của sách Sáng Thế; sách Lêvi; và những phần khác với những tài liệu về phả hệ, chức tư tế, và phụng tự. Theo Wellhausen, P là nguồn trễ nhất và các soạn giả của nguồn tư tế hoàn tất Ngũ Kinh (Torah) ở hình thức sau cùng vào khoảng thời gian sau 539 BC. Các học giả gần đây (như, James Milgrom) cho rằng P chứa đựng tài tiệu của thời tiền lưu đầy. 


Các học giả khoa phê bình hiện đại không đồng ý với Wellhausen và với nhau về những chi tiết và về việc D và P được them sào sau cùng. Nhưng họ đồng ý rằng tiếp cận tổng quát của Giả Thuyết Tài Liệu (Documentary Hypothesis) giải thích cách hay nhất về những câu lập lại (doublets), những sự mâu thuẫn, khác biệt trong ngữ thuật và thần học, và những quan tâm về địa dư và lịch sử mà chúng ta tìm thấy trong những phần khác nhau của Torah.


1.2/ Lịch Sử của Thời Các Tổ Phụ


Nguồn tài liệu trực tiếp duy nhất về lịch sử thời các tổ phụ là sách Sáng Thế. Có rất ít những tài liệu tham khảo khác ngoài Thánh Kinh: “Abraham” trong các bản văn của người Babylon (c. 1500 BC) và “Ya’quob-hai” (Giacob?) trong (c.1700 BC) tài liệu nói về vua Hyksos của người Mesopotamia.

Niên Biểu Đơn Giản của Cựu Ước:

1900 BC — 1300 BC

Thời các Tổ Phụ (Abraham, Isaac, Giacob, Giuse to Môsê)

1300 BC — 1250 BC

Xuất hành và vào Đất Canaan

1250 BC — 1020 BC

Thời các Thẩm Phán

1020 BC — 930 BC

Triều Đại David (Giuđa & Israel thống nhất)

930 BC — 722 BC

Giuđa & Israel bị phân chia 
721 BC — 586 BC

Israel bị Assyria xâm chiếm. Cuộc cải cách của vua Giosia. 

587 = Giêrusalem thất thủ  (Giudah)

585 BC — 539 BC

Thời Lưu Đầy ở Babylon

539 BC — 332 BC

Giuda được phục hồi dưới thời cai trị của người Ba Tư.
332 BC — 175 BC

Thời gian đô hộ của người Hy Lạp (Ptolemies, rồi Seleucids)

175 BC — 1 BC

Cuốc khởi nghĩa của gia đình Maccabê, Roman Cai Trị


1.3/ Các Nguyên Tắc về Lịch Sử thời các Tổ Phụ

- M. Noth: 

Các truyền thống có chứa đựng những truyện lịch sử, nhưng không kể về lịch sử cách chặt chẽ. 
- Gerhard von Rad:
Đồng ý với Noth, nhưng nhấn mạnh về việc Thiên Chúa đối xử với Israel và liên hệ của dân Israel với Đức Giavê. Ông không cho đó là một lịch sử thuần túy. 

- John Bright & W.F. Albright: dùng tiếp cận khảo cổ và thực nghiệm. Có khuynh hướng chấp nhận tường thuật về các Tổ Phụ như trình bày về văn hóa và chính trị của Vùng Cận Đông.
- Scandinavians:
J. Pedersen, H. Nyber không chấp nhận Giả Thuyết Tài Liệu mà chấp nhận truyền thống truyền khẩu và những yếu tố xã hội của hoàn cảnh sống tạo nên những truyền thống khác nhau. 
- Tất cả đồng ý :
Ông Môsê là một nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn đã chiến đấu cho dân Israel. Các truyền thống lịch sử nền tảng của Ngũ Kinh thì vững chắc, nhưng truyền thống văn tự thì có điều kiện.  

1.4/ Sáu phần chính của Ngũ Kinh:

1. 
Lịch sử thời sơ khai:


Sáng Thế 1-11


2.  
Thời các Tổ Phụ: 


Sáng Thế 12-50


3. 
Cuộc giải phóng khỏi Ai-Cập

Xuất Hành 1:1-15:21 



(tạm thời)



Xuất Hành 15:22-16:36

     4.          Cư ngụ ở Sinai/Horeb
Xuất Hành 17-40; Lêvi (tất cả); DS 1-10. Đây là phần chính đặt trọng tâm vào giao ước và Lề Luật cho Dân Thiên Chúa. 


5.
Cuộc hành trình trong hoang địa
Dân Số 11-36

6.
Bài diễn từ ly biệt của ông Môsê
Thứ Luật 1-34
1. Sách Sáng Thế: Nguồn gốc nhân loại của các Tổ Phụ
Câu Truyện Sáng Thế

Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy (Sáng Thế 1). Con người đầu tiên được đặt ở vườn Địa Đàng [Eden] (2) nhưng bị trục xuất sau khi họ bất tuân lệnh của Thiên Chúa (3). Ra khỏi vườn địa đàng, cặp vợ chồng đầu tiên sinh sản con cái là những người điển hình cho tội lỗi ghê gớm nhất và sự tốt đẹp nhất của nền văn hóa (4-5). Tội lỗi tràn lan, làm cho Thiên Chúa phải thanh tẩy trái đất bằng một trận hồng thủy (6). Chỉ một mình ông Noe và gia đình ông, và đại diện một số các sinh vật sống sót trong tàu (7). Sau khi nước rút (8) Thiên Chúa đã lập giao ước với ông Noe (9). Nhân loại gia tăng dân số (10). Họ bắt đầu xây một tháp vĩ đại hướng lên trời để gây danh tiếng cho họ, nhưng Thiên Chúa đã làm hỏng chương trình của họ và phân tán họ khắp nơi (11). Câu truyện thời sơ khai chấm dứt với gia phả của ông Sêm (Shem) là dòng tộc mà ông Abraham xuất thân. 

Khi Thiên Chúa đưa ra lời hứa về một quê hương và một gia đình lớn, ông Abram đã di cư từ Ur ở miền nam Mesopotamia đến Palestine (Sáng Thế 12). Vì một nạn đói, ông và vợ là bà Sarai phải lánh nạn sang Ai-Cập. Ông Abram và ông Lot có sự tranh chấp ở Canaan và sau cùng phải chia tay nhau (13). Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước với ông Abram như một đảm bảo rằng Ngài sẽ làm tròn lời hứa về miêu duệ của ông (15). Sau nhiều năm mà ông vẫn chưa có con, ông Abram và bà Sarai thu xếp để có một người con trai sinh bởi nữ tỳ của bà Sarai, là Hagar (16), và ông Ishmael đã ra đời. Thiên Chúa tái xác nhận lời hứa giao ước về miêu duệ, được thiết lập qua nghi thức cắt bì, và đặt tên mới cho ông Abram và bà Sarai (17). Khi ông Abraham gần 100 tuổi và bà Sara gần 90 tuổi, Thiên Chúa công bố rằng hai ông bà sẽ có một con trai riêng (18-19). Sau khi người con trai của lời hứa là ông Isaac sinh ra, ông Ishmael và bà Hagar đụng chạm với bà Sara và bị đuổi đi (21). Sau đó Thiên Chúa thử đức tin của ông Abraham bằng cách ra lệnh cho ông sát tế ông Isaac. Vào phút chót, Thiên Chúa ngăn cản không cho ông Abraham giết Isaac (22). Một thời gian ngắn sau đó, bà Sara từ trần và được mai táng ở thửa đất mà ông Abraham đã mua (23). Ông Abraham sắp đặt cho ông Isaac lấy vợ là bà Rebecca thuộc dòng họ Têra ở Aram (24). 

Ông Isaac và bà Rebecca sinh được hai người con trai sinh đôi, là Esau and Giacob (St. 25). Khi sống ở Gerar, ông Isaac cảm thấy bị Abimelech đe dọa và đánh lừa nên nói rằng bà Rebecca là em gái của ông (26). Sau này ông Giacob và bà Rebecca đã đánh lừa ông Isaac và ăn cắp lời chúc lành gia đình từ ông Esau (27). Ông Giacob chạy trốn anh mình (28) và đã sống với cậu là ông Laban ở Haran. Ông Giacob lập gia đình với bà Rachel và bà Lea, con gái của ông Laban, và có nhiều con (29-31) Trong khi cùng gia đình trở về Palestine với khá nhiều hành lý, ông Giacob đã vật lộn với Thiên Chúa (32) và đã làm hòa với ông Esau (33). Ông đã định cư ở Palestine, nhưng vẫn cố gắng sống tách biệt và riêng biệt khỏi dân Canaan đang sống trong vùng đất ấy, như được chứng tỏ trong truyện Shechem (34). Ông Giacob đã trẩy đi Bethel và định cư ở đó (35).

Ông Giuse là người con cưng của ông Giacob, nhưng các anh ông khinh chê ông và sau đó đã bán ông sang làm nô lệ bên Ai-Cập. Ông đã trở thành đầy tớ của ông Potiphar, mộ vị quan cùa Ai-Cập (Sáng Thế 37).  Ông Giuđa và bà Tamar thỏa thuận về quyền hôn nhân và có con cháu  (38). Ông Giuse đã trung tín phục vụ ông Potiphar, nhưng bị bỏ tù sau khi vợ ông Potiphar cố gắng quyến rũ ông. Khi trong tù, ông Giuse nổi bật về tính đáng tin cậy và khả năng giải thích các giấc mơ (39-40). Khi vua Pharaoh có một loạt những giấc mơ mà vua không hiểu được, ông Giuse đã được vời đến để giải thích các giấc mơ ấy và được đưa lên nắm chức cao trong chính quyền (41). Dưới sự lãnh đạo của ông nước Ai-Cập chuẩn bị cho nạn đói. Khi các anh của ông đến để mua lúa ông đã buộc tội họ là là dò thám và bỏ tù ông Simeon [anh thứ hai] (42). Sau khi ông Giuđa tình nguyện thay thế em mình (là Bengiamin, con út) thì ông Giuse đã tỏ lộ thân thế mình cho họ và tha thứ cho họ (43-45). Trong tuổi cao niên, ông Giacob đã truyền lại lời chúc lành của gia đình cho các cháu nội của ông, là Ephraim and Manasseh (48) cùng các con ông (49).  Một thời gian ngắn sau đó ông từ trần và được đưa trở lại Canaan để chôn cất. Trước khi tạ thế ông Giuse bắt gia đình phải hứa rằng họ sẽ không chon ông ở đó nhưng phải đem xương của ông trở vể đất Canaan (50). 

1.1/ Nguồn gốc của mọi sự: thế giới, loài người, tội lỗi và sự dữ.


- Sáng Thế không phải chỉ là lịch sử dân Israel, mà là lịch sử tất cả mọi dân tộc.

- Các nguồn của Sáng Thế: Phân tích bản văn cho thấy rằng Ngũ Kinh không phải do một người viết. Nhiều thành phần của truyền thống được đan kết với nhau tạo thành bộ Ngũ Kinh  (Torah). Quan điểm có sức thuyết phục đối với hầu hết các học giả theo trường phái phê bình về Ngũ Kinh được gọi là Giả Thuyết Tài Liệu, hay Giả Thuyết Graf-Wellhausen, đặt theo tên của hai học giả đưa thuyết này vào hình thức cổ điển vào thế kỷ thứ 19. 

- Có ba loại tài liệu chính trong sách Sáng Thế:



+ Huyền thoại (Myth): là một cách diễn tả có hình thức biểu trưng để trình bày và kiểm soát điều không biết được bằng những biểu tượng được rút ra từ kinh nghiệm của người ta.  Không Biết -> Sợ Hãi -> Có thể Kiểm Sóat được. Huyền thoại là cách người ta giải thích về vũ trụ, không có cách nào khác. Huyền thoại là một cố gắng tìm ra sự thật, chúng ta cố gắng thấy trong huyền thoại điều mà nó muốn dạy chúng ta. Dân Israel phản ứng với những huyền thoại của dân ngoại bằng cách tái tạo và viết lại huyền thoại của họ để chỉ nói về Thiên Chúa. 


+ Gia phả



+ Chuyện kể trong dân gian: là điều được phản ảnh để là cho người khác tin.


- Trước thế kỷ thứ 19, câu truyện Sáng Thế về việc tạo dựng được coi là độc nhất; sau thế kỷ thứ 19, có những câu truyện tạo dựng khác. Một số muốn hạ giá tất cả vinh dự dành cho sách Sáng Thế.


- Câu chuyện trong Thánh Kinh là một câu truyện duy nhất. Vấn đề đức tin quan trọng hơn phương pháp phân tích (phê bình) lịch sử. 
1.2/ Cấu trúc của Sách


+ Tổng Quát: có hai phần chính:



- St. 1-11 

Nguồn gốc loài người



- St. 12-50

Các tổ phụ


+ Chi tiết:



- St. 1:1-11:26

Lịch Sử Thời Sơ Khai


- St. 11:27-25:18
Tổ Phụ Abraham



- St. 25:19-36:43
Các Tổ Phụ: Issac và Giacob



- St. 37:1-50:26
Ông Giuse và các anh em ông

A. Các Truyền Thống Tổ Phụ: Các học giả trường phái phê bình hiện đại đưa ra giả thuyết rằng các tổ phụ là những anh hùng địa phương của những bộ lạc khác nhau trong nước Israel thời xưa, và những câu truyện của họ được đan kết với nhau thành tường thuật về một gia đình duy nhất.  Theo giả thuyết này, câu truyện nguyên thủy của mỗi tổ phụ có thể được xác định ở một trong ba tường thuật chính – cũng được gọi là chu kỳ - trong Sách Sáng Thế.  Mỗi chu kỳ là một đơn vị vững chắc với những chủ đề và tư tưởng chung. 


(1) Chu Kỳ Abraham (St. 12-25): Chu kỳ Abraham kể lại lời kêu gọi ông Abram bỏ Ur đi đến Đất Hứa. Ngài hứa ba điều – đất đai, dòng dõi, và phúc lành – và chu kỳ Abraham diễn tả việc những lời hứa này bắt đầu được thể hiện thế nào trong cuộc đời ông Abraham và bà Sara. Chu kỳ này nhấn mạnh đến đức tin và việc tuân phục Thánh Ý Thiên Chúa của ông Abraham đặc biệt là qua điều được gọi là mười cuộc thử thách của ông Abraham. Lời hứa của Thiên Chúa với ông Abraham là nền tảng của tất cả các biến cố được kể lại trong Ngũ Kinh. Lời hứa bắt đầu được thể hiện trong đời ông Abraham và đạt đến cao điểm trong Ngũ Kinh nơi sách Xuất Hành và việc thiết lập giao ước ở núi Sinai.   


(2) Chu kỳ Giacob (St. 25-36): Chu kỳ Giacob có ba tiểu mục. Tiểu mục thứ nhất là sự xung đột giữa ông Giacob và ông Esau (như, St. 25:23tt).  Sau đó đến việc đối xử với ông Laban. Câu truyện các cuộc hôn nhân của ông Giacob và cách đối xử của ông với ông Laban phản ảnh cách đối xử của dân Israel với dân Aramea (1 V 20 & 22).  Cuối cùng, chu kỳ này nhấn mạnh đến những cuộc thần hiện của ông Giacob: Bethel (St 28), Mahanaim (St. 32:2), và Penuel (St. 32:21). Những cuộc thần hiện này cho thấy những phúc lành của Thiên Chúa trên những nơi đặc biệt trong vùng đất và là nòng cốt cho việc Thiên Chúa hướng dẫn ông Giacob và tái xác nhận lời hứa với ông Abraham.


(3) Chu Kỳ Giuse (St. 37-50): Chu kỳ Giuse tạo nên một tổng thể cảm động trong những câu truyện của ông Giacob và 12 người con trai của ông, phản ảnh sự tranh chấp giữa 12 chi tộc Israel. Trong việc diễn tả cuộc đi xuống Ai Cập, chu kỳ này chuẩn bị cho việc xuất hành và những tường thuật về việc tạm cư của dân Israel tại Ai Cập. Chu kỳ Giuse được được biểu thị như là mẫu của văn chương khôn ngoan mà trong đó nó cho là đề cao việc thăng quan tiến chức của một cận thần và vận mệnh của ông nếu ông là người không ngoan (như ông Giuse). Những người khác đã lập luận rằng nó tốt nhất được coi như một câu truyện về sự quan phòng của Thiên Chúa để cắt nghĩa việc làm nô lệ của dân Israel tại Ai Cập. Ghi chú rằng trong Sáng Thế 45:8, “Vậy không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa. Người đã đặt tôi làm cha của Pharaô,” Chính Thiên Chúa chứ không phải các anh của ông Giuse là Đấng đã gửi ông sang Ai Cập.


B. Các Giao Ước


(1) Với Ông Noe: Văn bản của giao ước là từ P, câu truyện về hồng thủy là từ cả J và P (so sánh St 6:13 và 7:4 [cảnh báo về hồng thủy], cũng 8:21 và 9:15 [lời hứa]). Sứ điệp là Thiên Chúa trừng phạt những kẻ tội lỗi, nhưng khoan dung với những người trung tín và phục hồi giao ước. St 6:18 là lần đầu tiên Kinh Thánh nhắc đến giao ước, tức là, một hành động của Thiên Chúa qua đó Ngài tự nguyện buộc Ngài phải giữ. Đây là một món quà không thể thu hồi được và phổ quát. Từ Do Thái mà chúng ta dịch là cầu vồng thường là cây cung được sử dụng trong chiến tranh – qua nó, Thiên Chúa cho thấy rằng Ngài đã đưa chiến tranh của ông qua một bên. Đối với tác giả Priestly, giao ước này là giai đoạn thứ hai của kế hoạch của Thiên Chúa. Con người trở thành một loài ăn thịt, tất cả sự sống được thánh hóa.

(2) Với ông Abraham: Thực ra chỉ có một giao ước với ông Abraham và con cháu ông nhưng có hai chương tương tự trong sách Sáng Thế trong đó nói về giao ước duy nhất này.  

+ Trong St. 15, chúng ta có câu truyện của J về giao ước giữa Thiên Chúa cùng ông Abraham và bà Sara. Nó mô tả hai lời hứa: về con cháu và về đất, và cả hai trở lại lời ban đầu của Chúa nói với ông Abram trong St. 12:1-3. Ông Abraham đã xin một dấu hiệu cho giao ước này (15:8) và trong một nghi thức phức tạp và bí ẩn, Chúa “lập một giao ước” (15:18) với ông Abram, như thế Ngài nhận nhiệm vụ phải hoàn thành lời hứa về đất. J nhấn mạnh rằng giao ước của Thiên Chúa với ông Abraham cũng được ký kết với con cháu của ông. Tương tự như vậy J nhấn mạnh tầm quan trọng của sự công chính (sedeqah) (mối tương quan đúng với Thiên Chúa và công lý của Thiên Chúa, được diễn tả qua đức tin). Đối với J giao ước này báo trước giao ước Sinai.
+ Trong St. 17, chúng ta có câu truyện của P về giao ước. Trong chương này, từ dùng cho giao ước (berith) xảy ra mười ba lần. Ở đây Thiên Chúa được gọi là El Shaddai (Đấng Toàn Năng) và Ngài đổi tên cho ông Abram và bà Sarai thành Abraham và Sara. Giao ước được bắt đầu với lời hứa về dòng dõi và trở thành giao ước “vĩnh cửu” với họ. Dấu hiệu của giao ước là cắt bì mà, đối với dân Israel, trong thời kỳ hậu-lưu đầy, đã trở thành một dấu hiệu giao ước quan trọng. P nhấn mạnh đến sự can thiệp toàn quyền và tự do của Thiên Chúa trong việc làm cho ông Abraham thành cha của nhiều dân tộc.

C. Tôn giáo của các Tổ Phụ


+ "Thiên Chúa của tổ phụ chúng ta" là lời phổ thông trong dân du mục Cận Đông cổ thời, nơi mà bộ lạc đem các vị thần của họ theo từ thế hệ này qua thế hệ khác.  Khi các bộ lạc Israel thống nhất, họ dường như ngừng sử dụng các danh hiệu khác nhau cho Một Thiên Chúa Duy Nhất. Cùng danh hiệu, cùng một căn tính của bộ lạc.

+ “El” là danh hiệu phổ thông của dân Canaan, như trong “El Olam” (Thiên Chúa Hằng Hữu), “El Shaddai” (Thiên Chúa Toàn Năng). Trong Sáng Thế 49:25 "El" tương tự với "Thiên Chúa của cha ông chúng tôi.” Tại Sinai, “El” (Thiên Chúa của Thiên Nhiên”) và “Thiên Chúa của Abraham” (Thiên Chúa của Lịch Sử) được xác định là YHWH. Danh xưng của Thiên Chúa được mặc khải cách tiệm tiến: Lúc đầu dân Do Thái đã sử dụng các danh hiệu phổ thông ở Cận Đông Cổ Thời, nhưng đã trở nên cụ thể và cá nhân hơn.


D.  Các Thực Hành Tôn Giáo
+ Cắt bì đánh dấu người nam từ thời ông Abraham. 

+ Các nơi tôn nghiêm đánh dấu những địa điểm thần hiện. Một số những nơi ấy trước kia là đền thờ của người Canaan. Mẫu được xem như sau (xem, St. 28:10-22 chẳng hạn):


(1) Thần Hiện: Thiên Chúa hiện ra.

(2) Truyền thông: Thiên Chúa phán.

(3) Bàn thờ được xây, địa điểm được đặt tên.

Trong thời các Thẩm Phán, giao ước Sinai được tái lập ở Shechem, là nơi mà thi hài ông Giuse được đưa về sau cuộc Xuất Hành. 

1.3/ Những sứ điệp thần học:

+ Sáng Thế đương đầu với những nguyên tắc căn bản của Kitô giáo.

+ Tội lỗi và trừng phạt. Con người cố gắng để giống Thiên Chúa. Tội lỗi không đến từ Thiên Chúa.
+ Lời hứa của Thiên Chúa liên quan đến đất đai, con cháu, và phúc lành.
+ Sáng Thế mặc khải Thiên Chúa là ai: Là Chúa Cha, Đấng tạo Hóa. Ngài đối xử với  loài người ra sao: công bình, thương xót và trắc ẩn. Loài người là Dân Ngài, phải được cứu độ. Ngài muốn ở cùng chúng ta. 
+ Dân Israel đã nhận biết Thiên Chúa qua cách Thiên Chúa hành động.
+ Ngài không phải là một Thiên Chúa đồng hóa với tạo vật trong thế gian này như những thần ngoại giáo, nhưng ở ngoài và trên thế giới này.
+ Lời Hứa và Tuyển Chọn: Thiên Chúa đã chọn ông Abraham và con cháu ông như một “dân đặc biệt.” Việc chọn lựa tự do, bắt đầu từ Thiên Chúa, không đòi công trạng, và đem theo với nó lời hứa về đất và dòng dõi sung túc.

+ Từ câu truyện tạo dựng thứ hai: kế hoạch của Thiên Chúa dành cho loài người và những gì tội lỗi của con người mang đến cho nhân loại. Việc biết lành biết dữ không chỉ là tự nhiên, mà còn là hậu quả của tội lỗi. Cái chết đã trở thành một phần của bản tính của chúng ta, nhưng có thể tránh được ngay từ đầu.
+ Giao ước: Đây là chủ đề chính cho truyền thống P. Có 4 giai đoạn khác nhau: (1) Giao ước với ông Adam trong St. 1:28 (lỏng lẻo). Ngài truyền thông với nhân loại và trao cho họ trách nhiệm. (2) Giao ước với ông Noe trong St. 9. Giao ước này là giao ước phổ quát với tất cả mọi tạo vật thông qua dấu hiệu cầu vồng. (3) Giao ước với ông Abraham trong St. 17 qua việc thay đổi tên và cắt bì của ông. (4) Giao ước với dân Israel trên núi Sinai qua Thập Giới.

+ Còn nhiều khi chúng ta nghiên cứu về những đoạn quan trọng dưới đây.
1.4/ Các đoạn quan trọng:


(1) St. 1-3 (việc tạo dựng và tội lỗi): Có 2 câu truyện về tạo dựng: Trong tường thuật P, Thiên Chúa tạo dựng từ trời, Ngài không ở trong đó. Trong tường thuật J, Thiên Chúa ở giữa, Ngài vui thú với việc sáng tạo. Ngài có liên hệ nhiều hơn với con người. Có một chủ đề về địa đàng: tất cả mọi sự như vậy đều hài hòa và hòa thuận với nhau, có phải đó là thế giới lý tưởng mà chúng ta mong ước không? Sáng Thế tương tự như "Enuma Elish," huyền thoại Babylon từ ANE. Trong Enuma Elish, việc tạo dựng xảy ra trong trận chiến giữa hai vị thần, Absu và Tiamat; trong khi trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa là nhân vật chính, không có nhị nguyên. Sáng Thế nghe có vẻ nguyên thủy, ngây thơ, không dựa trên khoa học, nhưng nó đã có những hiểu biết thần học sâu sắc.


1 / Câu truyện tạo dựng trong 7 ngày từ nguồn Tư Tế (Priestly 7-ngày): là theo mẫu của Enuma Elish của người Babylon. Như trong câu chuyện tạo dựng Babylon, " tạo dựng" không phải là ex nihilo (từ nhưng không) nhưng một trật tự của sự hỗn độn nguyên thủy. Một vài đặc điểm phân biệt 1:1-2:4 từ một tường thuật ngoại giáo:

- Mặt trời và mặt trăng không phải là các vị thần, nhưng là những tạo vật. Việc tạo ra ánh sáng trong c.3 nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là nguồn gốc của tất cả các ánh sáng, không phải là mặt trời, mặt trăng, hoặc những ngôi sao mà dân ngoại đang tôn thờ, tất cả các ánh sáng ấy chỉ là đồ trang sức.

- Thiên Chúa đã tạo dựng do bởi quyền năng của Lời Ngài (không do thao tác thể lý). “Bara” là động từ chỉ được sử dụng cho việc tạo dựng của Thiên Chúa.

- Cụm từ “trời đất” trong tiếng Do Thái thường dùng để chỉ tạo vật và tổ chức vũ trụ.

- Thần Khí của Thiên Chúa cũng như "hơi thở của Thiên Chúa" hay "một cơn gió mạnh" Chỉ có một từ "ruah" trong tiếng Do Thái.

- Quan tâm thần học của tác giả trong cc. 1-3 là để tránh ấn tượng rằng có hai nguyên tắc thiêng liêng mà từ đó việc tạo dựng được phát sinh. Không có gợi ý về nhị nguyên (thần tốt và thần xấu) – Thiên Chúa siêu việt tạo dựng mà không có đấu tranh. Việc sử dụng số nhiều "Elohim" trong c. 26 không chỉ nhị nguyên bởi vì nó hoặc ám chỉ một hội đồng thần thánh đứng đằng sau Thiên Chúa hoặc cách xưng hô dùng số nhiều (Ví dụ: "adam" có nghĩa là người ta (phổ thông), nhưng “’is” có nghĩa là một người đàn ông (cá nhân )).

- Câu truyện cụ thể này về việc tạo dựng có thể được nói là thấm nhuần một thần học về quyền năng của Lời Chúa, giống như Isaia 40-55.

- Các hành động tách rời và đặt tên trong tiến trình tạo dựng cho thấy quyền thống trị của Thiên Chúa trên mọi tạo vật.

- Ở cao điểm tạo dựng là con người, quyền thống trị được ban cho tất cả mọi người (không chỉ các vua). Con người là bản chất tối cao trong tất cả mọi tạo vật. Loài vật được đặt dưới sự kiểm soát của con người bởi vì con người đã đặt tên tất cả các động vật. Các câu "Chúng ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh của chúng ta" cũng ám chỉ quyền thống trị của con người trên mọi tạo vật. Thánh Vịnh 8:5 (8:6) viết, "con người đã được dựng nên chỉ thua Thiên Chúa một chút."

- Hình ảnh (selem) và sự giống như (duluth): Hình ảnh là một phản ảnh hay đại diện của Thiên Chúa, không phải là một thần tượng. Sự “giống như” là một sự tương tự về hình dạng, không chính xác nhưng tương đương. Cách dễ nhất mà qua đó chúng ta là hình ảnh Thiên Chúa là cách chúng ta thực thi quyền bính trên tất cả các sinh vật của trái đất.

- Các phúc lành Thiên Chúa ban cho trong việc tạo dựng (cc. 22, 28), ban cho "quyền năng để sinh sản" như lệnh của Ngài: Hãy sinh hoa kết quả! Hãy sinh sản thêm nhiều! Khả năng sinh sản của con người được chúc phúc (trái với việc sùng bái mại dâm). Văn bản rõ ràng chỉ rằng “sự khác biệt phái tính và khả năng sinh sản” được tạo ra.

- Con người đã là loài ăn rau (St 1:26) trước khi Sa Ngã (c. 9). Mọi nhu cầu được cung cấp trong kế hoạch của Thiên Chúa. Không cần đổ máu, không cần chết chóc.

- Ngày Sabbath được Thiên Chúa thiết lập. Không có đề cập đến "một buổi tối và buổi sáng" vào ngày thứ 7. Điều này có nghĩa là việc nghỉ ngơi của Thiên Chúa trong ngày Sabath là một điều vĩnh cửu mà tất cả các tạo vật đang ao ước về hướng đó. Những người được tham gia vào việc tạo dựng của Ngài nhận được chia sẻ phúc lành vào ngày đó.

- Việc lặp làm cho văn bản dễ nhớ. Việc lặp lại liên tục và nhấn mạnh vào việc Thiên Chúa thấy việc tạo dựng của Ngài là tốt lành nhấn mạnh rằng tất cả những điều Thiên Chúa tạo ra đều tốt, những điều ác không được tạo ra trong kế hoạch của Ngài.

- P muốn đưa một chiều kích thần học vào câu truyện Sa Ngã của J.

- Thứ tự của việc tạo dựng: thực vật, động vật, Adam, Eve.

2/ Câu Truyện của Yahwist (J) (Sáng Thế 2:4b to 3:24)

- Một vũ trụ học khác -- trái đất là là một vùng khô cằn không có nước, không hỗn loạn.

- Câu truyện tạo dựng của J bắt đầu với việc tạo dựng con người. C.7 là câu chính, “Sau đó, Thiên Chúa hình thành con người,” cc. 4-6 là câu phụ. Tác giả muốn chứng tỏ rằng chưa có sự sống trên trái đất, và cần có nước để trộn đất sét trong việc tạo dựng con người.

- Con người là một than xác được hơi thở của Thiên Chúa làm cho sinh động. Con người là trung tâm của thế giới bởi vì thế giới được giải thích theo tương quan của nó với con người. Thế giới không sanh sản gì được bởi vì người đàn ông chưa làm việc trên nó. Con người đứng đầu các tạo vật. Từ “người đàn ông” và từ “mặt đất” có cùng một gốc trong tiếng Do Thái, adam và adamah, để cho biết người đàn ông được tạo ra từ đất.

- Cây Sự Sống (TOL) và Cây Biết Lành Biết Dữ (TOK) trong c. 9: TOL cung cấp sự bất tử là cây ở giữa vườn. TOK cung cấp tất cả các kiến thức về điều nào là lành, điều nào là dữ, và được ám chỉ trong c. 3:4. Trong c. 2:17, Thiên Chúa cấm ăn TOK. Trong c. 3:3, cây nào được ám chỉ là cây ở giữa vườn? C. 3:4 ám chỉ TOK. Trong c. 3:6, người phụ nữ ăn TOK. Nếu bà ấy ăn TOL, chúng ta có lẽ không phải chết! Tác giả muốn giải thích tại sao chúng ta bị mất cơ hội để được bất tử trong trường hợp cụ thể này. Có một sự nối kết với Gilgemesh trong đó một người đàn ông đang tìm kiếm cây bất tử. Ông thấy cây nhưng bỏ lỡ cơ hội để được bất tử.

- Vị trí của Vườn ở đâu? St 2:10-14 cho thấy Vườn là trung tâm của trái đất, mọi sự đến từ các Vườn. Đông là vị trí của trung tâm lớn của nền văn minh. Ai Cập thuộc về phía Đông. Không tài nào có thể xác định vị trí của vườn này. Nó chỉ dùng để chứng minh rằng Eden là thiên đàng trần thế.

- Thần học nhân cách hóa — Thiên Chúa đi, làm vườn, thân tình với con người.


- Mệnh Lệnh của Thiên Chúa và sự tự do của con người: lệnh của Ngài chỉ liên quan đến TOK. Lệnh thiết lập mối quan hệ của con người với Thiên Chúa bằng việc cấm trong lệnh. Lệnh của Thiên Chúa nói rõ tất cả, sự vâng lời và hình phạt tử hình là sự chết. Đây là một lệnh nghiêm trọng dưới một hình phạt nghiêm trọng. Nó đưa ra một gợi ý: tội lỗi của con người sẽ dẫn đến tử vong. Cái chết là việc làm của con người, chứ không từ Thiên Chúa.

- Bản chất của con người (St 2:18-24): không được nhàn rỗi hoặc cô đơn. Mối quan hệ với động vật không thể bằng với người khác, người nữ, được. Người nữ được tạo nên từ xương sườn của người nam để cho biết rằng bà ấy được xây dựng từ trung tâm và nội tâm của người nam. Trong tiếng Do Thái, có một sự nối kết chặt chẽ giữa ba chữ: ‘is = người đàn ông, ishah = người chồng, issah = người nữ (người vợ). Hai người trở nên một xương một thịt

- Người nam và người nữ bình đẳng với nhau về nhân phẩm (cùng một bản tính).

- Sự kết hợp giữa người nam và người nữ được Thiên Chúa chúc phúc (mẫu gương một chồng một vợ trong những liên hệ tính dục).

- Trần truồng là một dấu hiệu của sự nhục nhã hay xấu hổ. Không cần quần áo bởi vì họ đang hoàn toàn làm chủ được mình. Họ cần quần áo để bảo vệ mình khỏi đam mê thái quá. Có một sự nối kết giữa hai từ: ‘arum = con rắn và 'arummim = trần truồng. Sự dữ của con người không phải là từ bên ngoài nhưng trong sự yếu đuối của con người.

- Tâm lý của cám dỗ (St 3) được mô tả theo thứ tự: nhìn, đụng chạm, và ăn. Động lực của cám dỗ không phải là “giống Thiên Chúa” nhưng là “thành Thiên Chúa.” 


- Sự Sa Ngã: Con rắn đã có một vai trò trong việc thờ thần tượng của việc sùng bái của dân ngoại. Tội lỗi bắt đầu bằng việc bóp méo sự thật. Tội lỗi phát sinh từ sự kiêu căng và bất phục tùng của con người. Đó là lỗi của chúng ta vì sự lựa chọn của chúng ta. Không nhấn mạnh đến tội nguyên tổ, nhưng xu hướng chung là những ước muốn tội lỗi (có mặt ngay từ đầu).

- Đổ hết tội cho con rắn không phải là điều hoàn toàn đúng vì nó giúp chúng ta rút ra những tiềm năng và trách nhiệm của con người và đặc biệt là mầu nhiệm Nhập Thể của Đức Chúa Giêsu Kitô

- Cả hai người nam và nữ cùng ở trong sự cám dỗ này. Việc trốn tránh Thiên Chúa cho thấy sự thân mật giữa Thiên Chúa và con người ra sao.

- Căn nguyên học: là một nghiên cứu để xác định nguồn gốc tại sao con rắn bò, tại sao người nữ phải đau đớn nhiều trong lúc mang thai, và tại sao người nam phải làm việc.

- Các hình phạt: Con rắn bị nguyền rủa trực tiếp, nhưng người nam và nữ bị phạt theo mặt đất. Đất đai sẽ không đáp ứng với người nam như trước nữa. Hình phạt cho tội bất phục tùng gồm hai phần: đau đớn khi sinh con và làm việc cực nhọc đổ mồ hôi.

- Đất đai, con người, làm việc và sự chết tạo thành một mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Con người và đất là khái niệm rất quan trọng về giá trị trong thế giới cổ thời, và cũng của giao ước. 


- Mối thù giữa con rắn và người nữ cùng miêu duệ của bà (v. 15) là một biểu tượng của cuộc đấu tranh liên tục giữa con người và sự dữ. Sự dữ không bao giờ thắng nhưng sẽ làm cho con người bị thương tích. Lợi thế là bị thương vào đầu nghiêm trọng hơn so với bị thương ở bàn chân. Chiến thắng của Đức Kitô là chiến thắng hoàn toàn.

- Adam gọi nàng là Evà: Đây là lần đầu tiên bà có tên (Trước đó ông gọi bà là gì? Có thể là issha = vợ tôi). Một lần nữa, nó cho thấy quyền thống trị của của người nam trên người vợ của mình.

- Thiên Chúa làm cho họ y phục bằng da cho thấy lòng từ bi của Ngài đối với họ.

- Thiên Chúa đóng cửa ra vườn. Số phận tử vong của loài người được xác nhận.

- Hạnh phúc của con người hệ tại vâng lời Thiên Chúa của họ.

- Thứ tự tạo dựng trong tường thuật: Adam, cây cối, súc vật, Evà.

(2) St 4:1-16 (Cain giết Abel, em trai ông): Đây là đoạn Kinh Thánh chính của Thông Điệp Evangelium Vitae.


- Sự ghen tương và giận dữ của Cain là những lý do để giết Abel


- “Tội lỗi luôn luôn ở ngoài cửa nhưng ngươi phải làm chủ nó.” Các cám dỗ luôn gần con người, nhưng họ phải chiến thắng chúng.


- “Con có phải là người giữ em con không?” Con người có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống của chính mình và của người khác. Thiên Chúa đòi hỏi con người phải nhận trách nhiệm này (St 9:6).


- “Ngươi đã làm gì? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến Ta?" Máu là sự sống theo truyền thống Do Thái.


- “Ngươi sẽ bị chúc dữ từ đất, là đất đã mở miệng nhận lấy máu của em ngươi đổ ra từ tay ngươi. Khi ngươi canh tác, đất sẽ không còn sinh hoa lợi cho ngươi nữa; ngươi sẽ trở nên trốn tránh và lang thang trên mặt đất”


- Chúa đánh dấu trên mình Cain, để nếu ai gặp Cain thì không giết ông. Chỉ có Thiên Chúa có quyền trên mạng sống ông.


(3) St 6:5 – 9:17 (Đại Hồng Thủy): có nền tảng trong văn chương Babylon.

Có hai câu truyện về hồng thủy vì:



+ Trong St. 6:5-8, lý do có trận hồng thủy vì sự dữ trong tư tưởng con người, trong khi trong St. 6:11-12, thì lý do là thế gian đã ra hư hỏng và ô uế vì tình trạng tội lỗi của loài ngưởi.



+ Việc sử dụng hai danh hiệu Thiên Chúa và Chúa


+ Trong St 7:04, trận lụt kéo dài 40 ngày và 40 đêm trong khi ở St 8:03, trận lụt kéo dài 150 ngày


+ Trong St. 6:19, con vật đến trong tàu là hai cặp mỗi loài, trong khi ở St. 7:3, có bảy cặp.


+ Trong St. 8:21, Thiên Chúa ngửi mùi hôi và hứa sẽ không chúc dữ cho trái đất nữa, trong khi trong St. 9:15, Ngài hứa sẽ không gửi hồng thủy xuống một lần nữa.


+ Cha Lawrence Boadt cho rằng có hai câu truyện J và P về hồng thủy được nối kết chặt chẽ thành một tường thuật bi hùng.



- Sự gian ác của con người


- Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa


- Đức tin của ông Noe


- Mối nguy hiểm của nước


- Trái đất mới


- Lời hứa của Thiên Chúa rằng Ngài sẽ không bao giờ phá hủy trái đất bằng nước một lần nữa.

(4) St, 12:1-3 (Ơn gọi của ông Abram)


- Lời hứa Thiên Chúa dành cho ông Abraham



- Sự vâng phục của ông Abraham đối với Thiên Chúa


- Khai mào dân tộc Israel

(5) St 15 (Giao ước giữa YHWH và ông Abram) 


- Ông Abraham xin Thiên Chúa cho một dấu hiệu về những lời hứa của Ngài.


- Thiên Chúa trả lời Ngài sẽ ban cho ông Abraham số con cháu đông đúc không thể đếm được và đất hứa.


- Thiên Chúa truyền cho ông Abraham chuẩn bị các hy lễ cho giao ước. Ông Abraham đã làm như vậy.


- Thiên Chúa tiên báo việc con cháu của Abraham làm nô lệ bên Ai Cập và việc giải thoát họ.


- Thiên Chúa đã chuẩn y giao ước.

(6) St 18:1-15 (Cuộc thăm viếng tại Mamre)


- Ông Abraham hiếu khách tiếp đãi ba người khách


- Thiên Chúa hứa ban cho ông một con trai.



- Bà Sara đã cười khi bà nghe thấy lời hứa của Thiên Chúa. 

(7) St. 22:1-19 (Cuộc thử thách của ông Abraham hay việc Hiến Tế ông Isaac)


- Thiên Chúa đã thử đức tin của ông Abraham.



- Ông Abraham đã không nao núng. 


- Ông Isaac không bị hiến tế.



- Đây là tiền trưng của sự hy sinh của Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa.

(8) St. 28,10-22 (Cuộc thăm viếng ở Bethel)


- Ông mơ rằng có một cái thang đặt trên đất, và đầu của nó bác đến thiên đàng; và này, các thiên sứ của Thiên Chúa đã đi lên đi xuống trên đó!


- Chúa Giêsu nhắc cho Nathanael về thị kiến này (Ga 1:51). Người ám chỉ rằng Người là cái thang mà người ta phải dùng để đạt đến thiên đàng.


- Việc lặp lại lời hứa của Thiên Chúa: đất, con cháu, phúc lành.

(9) St. 32:23-33 (Cuộc đấu tranh của ông Giacob):



- Tên Giacob được đổi thành Israel


- Thiên Chúa chúc lành cho ông Israel



- Ông Giacob đặt tên chỗ ấy là Penuel (tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt)


- Các cuộc vật lộn của Israel trong mối quan hệ của họ với Thiên Chúa


- Cuối cùng họ sẽ thắng



- Giá họ phải trả: chịu đau khổ và đau đớn 

(10) St. 37 (Ông Giuse bị các anh của ông bán):


- Tranh chấp xuất hiện trong gia đình.



- Sự ghen tương của các anh ông



- Lòng ham tiền bạc của họ


(11) St. 45:1-13 (Ông Giuse cho anh em nhận ra ông)



- Sự tha thứ của ông.



- Ý nghĩa của đau khổ: Sự đau khổ của ông Giuse là lý do cho sự sống còn của gia đình. Ông Giuse có thể được coi như là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của nhân loại.


- Sự quan phòng của Thiên Chúa: có thể so sánh với sự thất thủ của Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm  1975.

(12) St, 50:15-31 (Sự hoà giải giữa ông Giuse và các anh em của ông)

2. Sách Xuất Hành: Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi Ai Cập và đưa họ vào đất hứa.
Câu truyện Xuất Hành

Phần mở đầu (Xh 1) mô tả cách người Ai Cập áp bức hậu duệ của ông Giacob, cưỡng bách lao động họ. Vì điều này không ngăn chặn được sự gia tăng dân số của họ, nên chúng giết tất cả các trẻ sơ sinh nam Do Thái phái nam, tất cả trừ một em. Khi Môsê sinh ra (2) cha mẹ em đã tạm thời giấu em và sau đó đặt em vào một cái giỏ và thả trên sông Nil. Con gái của Pharaoh tìm thấy Môsê, nhân từ đưa em về, và nuôi nấng như con riêng mình trong triều đình. Khi Môsê giết một đốc công người Ai Cập, ông bỏ trốn khỏi Ai Cập và đã tị nạn tại vùng hoang địa Sinai. Ở đó, ông kết hôn với bà Zipporah và nuôi gia đình. Trong khi chăn các đàn gia súc của bố vợ, là ông Giêthro, ông gặp Đức Giavê nơi bụi gai bốc cháy (3-4). Thiên Chúa truyền cho ông trở về Ai Cập. Về Ai Cập ông làm trung gian giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ và áp bức. Với một loạt các bệnh dịch (5-11), Đức Giavê đã thể hiện quyền năng vô song của Ngài. Sau khi mừng Lễ Vượt Qua đầu tiên, người Do Thái trốn vào vùng hoang địa Sinai (12-13). Quân đội Ai Cập đuổi theo họ và Thiên Chúa đã mở một con đường đi qua Biển Đỏ một cách kỳ diệu. Dân Do Thái đi qua an toàn, nhưng người Ai Cập đã bị chết đuối khi đuổi theo (14-15). Sau đó, ông Môsê đưa dân đến núi Sinai (16-18), là nơi trước đây ông đã gặp Đức Giavê ở bụi gai bốc cháy. Tại Núi Sinai Đức Giavê mặc khải Lề Luật cho dân Do Thái và thiết lập một liên hệ giao ước vĩnh cửu với họ (19-24). Thêm vào việc ban giao ước này, Ngài còn ban cho họ chỉ dẫn về cách làm các vật dụng phụng tự và dựng đền thờ có thể di chuyển được, là Lều Tạm (25-31). Chẳng bao lâu sau khi dân chúng chấp nhận các điều khoản của giao ước, họ đã làm vỡ nó bằng việc thờ bò vàng thay vì thờ Đức Giavê (32-34). Mặc dù họ đáng bị tiêu diệt, Thiên Chúa vẫn tái lập giao ước với họ. Sau đó, trong khi vẫn cắm lều tại núi Sinai, dân Do Thái đã dựng Lều Tạm như nơi Thiên Chúa ngự (35-40). 

2.1/ Nguồn gốc

Bất kỳ cuộc thảo luận đầy đủ nào về việc soạn thảo sách Xuất Hành đều bao gồm một phân tích kỹ càng toàn bộ vấn đề Ngũ Kinh và giả thuyết tài liệu: các nguồn J, E, D và P. Khi thích hợp, nguồn riêng sẽ được thảo luận trong bài chú giải. Ông Môsê là nhân vật lịch sử và chính của Sách. Việc soạn thảo cuối cùng có lẽ vào thế kỷ thứ 6 trước CN ..

Một thí dụ về các nguồn hỗn hợp: Ơn gọi của ông Môsê được mô tả trong ba truyền thống, J, E và P. Trong J và P, Thiên Chúa được gọi là Đức GIAVÊ và ông Môsê được gọi là tại Sinai. Trong E, Thiên Chúa được gọi là "El" hoặc "Elohim" và hiện ra trên núi Horeb. Xh 3 cho thấy một sự pha trộn của 2 truyền thống J và E. Xh. 6 là từ P. 
 
2.2/ Cấu trúc: Sách có thể được chia thành ba phần chính.
Phần I: Người Do Thái ở Ai Cập (Xh. 1:1-12:36)



(1) Người Ai Cập bị áp bức người Do Thái  (Xh 1)


(2) Sự ra đời của ông Môsê (2:1-10)


(3) Ơn gọi của ông Môsê (2:11-4:23)


(4) Ông Môsê trước mặt Pharaoh (4:24-5:23)


(5) Ơn gọi thứ nhì của ông Môsê (6:1-7:7)


(6) Các bệnh dịch (7:8-10)


(7) Lễ Vượt Qua (11-12:36)

Phần II: Cuộc Xuất Hành từ Ai Cập và Cuộc Hành Trình đến Sinai (Xh. 12:37-18:27)


(1) Cuộc Xuất Hành (12:37-14)


(2) Lễ Tạ Ơn (15-15:21)


(3) Cuộc hành trình đến Sinai (15:22-18:27)

Phần III: Giao Ước tại Núi Sinai (Xh 19:1-40:38)

(1) Giao Ước và Thập Giới (19-24)

(2) Chỉ dẫn xây cất Lều Tạm (25-31) 

(3) Việc thờ bò vàng (32-34) 

(4) Thiên Chúa tái lập Giao Ước của Ngài (35-40).

+ Lời ta thán của dân Israel tại Ai Cập: Xuất Hành đã được hình thành khi sự ta thán là một phong tục tuyệt vời của dân. Trong lúc đau khổ lớn lao và nguy hiểm, dân chúng kêu cầu Thiên Chúa. Về cơ bản, ta thán có 4 phần:


(1) Than thở / kêu ca (Xh. 1-2)



(2) Xin Thiên Chúa cứu hoặc làm giảm nỗi khổ (2:22-25, không trực tiếp với TC)



(3) Lời hứa cứu độ của Thiên Chúa (thường dùng lời sấm) (Xh. 3-14)



(4) Tạ Ơn (Xh. 15)


Lời kêu ca từ dân Israel được tìm thấy trong Xuất Hành 1-2. Thiên Chúa nghe tiếng rên rỉ của họ và Ngài đáp lời ngay cả khi họ không kêu cầu Ngài.
2.3/ Các Sứ Điệp Thần Học:

- Thiên Chúa cứu Israel, dân Ngài.

- Khởi đầu việc thực hiện lời hứa về đất
- Nguồn gốc của lễ Vượt Qua

    - Sinai và công thức giao ước của vùng Cận Đông Cổ Thời

- Con Bò Vàng và sự bầu cử của ông Môsê

2.4/ Những Bản Văn Quan Trọng:


(1) Xh. 2:1-10 (Ông Môsê sinh ra) 

(2) Xh 3:1-15 (3:1-4:17) (Ơn gọi của ông Môsê): là sự pha trộn giữa truyền thống E và J. 

- Ơn gọi là công việc của Thiên Chúa. Sự bí nhiệm của bụi gai cháy trở thành cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa và sứ vụ. 


- Ông Môsê đại diện cho Dân Thiên Chúa, và sẽ đem họ đến găp Ngài sau này.


- Ông Môsê đã định cư, có gia đình và con cái. Thiên Chúa đến và thay đổi mọi sự. 

- Biến cố bụi gai cháy là một hiện tượng bất thường: cháy mà không bị thiêu hủy. 

- Trước hết Thiên Chúa xác định chính Ngài: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, và Thiên Chúa của Giacob."  

- Thiên Chúa cảm động vì tiếng kêu van của dân chúng.

- Lời hứa về đất chưa được thể hiện trong Sách Sáng Thế, giờ đây bắt đầu được thể hiện.

- Thiên Chúa muốn ông lãnh đạo, ông Môsê từ chối vì thấy mình không xứng đáng.

- C. 12 có vấn đề. Thiên Chúa ban cho ông Môsê một dấu chỉ liên quan đến biến cố tương lai trong khi ông Môsê có lẽ muốn thấy một dấu chỉ trong hiện tại.

- Thiên Chúa muốn ông Môsê đặt niềm tin vào Ngài. Thiên Chúa sẽ làm những gì Ngài hứa hẹn.

- Khi ông Môsê hỏi danh Ngài, Thiên Chúa đã mạc khải danh Ngài là Đức Giavê (YHWH), gốc từ động từ yayah của Do Thái, có nghĩa là “là”. Danh hiệu này thường được dịch "Ta Là Đấng Ta Là (Đấng Tự Hữu)," nhưng có thể được dịch là "Đấng làm cho hiện hữu" hay "Ta là Đấng Tự Hữu, mắc mớ gì ngươi". Do đó đề cập đến sự hiện hữu, quan hệ nhân quả hay siêu việt. Nó cũng có thể ám chỉ lòng trung tín, “Ta sẽ có mặt.”

- Làm sao danh xưng này sẽ thuyết phục được dân chúng? Phần còn lại của câu chuyện sẽ cho chúng ta biết danh xưng này có nghĩa gì.

- Thiên Chúa đã biết trước điều gì sẽ xảy ra. Các câu 21-22 nói về lấy của cải từ người Ai Cập. Cuộc chiến chưa xảy ra, nhưng chiến thắng của dân Israel đã được bảo đảm. Thiên Chúa sẽ thực hiện việc kỳ diệu của Ngài, dân chúng chỉ cần tin vào Ngài. Chủ đề này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong sách Giôsua và sách Thẩm phán. Sau khi chuyện xảy ra như Thiên Chúa đã phán, những sự kiện này được kể lại, viết lại, và trở thành sự kiện lịch sử rất quan trọng.

- Ông Môsê vẫn không tin! Thiên Chúa cho phép ông Môsê làm hai phép lạ: (1) biến cây gậy thành một con rắn rồi lại thành cây gậy, (2) làm tay ông thành phong hủi rồi lại lành như trước. Ngài cũng hứa hẹn một phép lạ trong tương lai: biến nước sông Nil thành máu.

- Việc nhấn mạnh đến lời nói là điều quan trọng trong truyền thống khôn ngoan vì quyền năng của Lời Chúa. Ông Môsê được coi là một vị ngôn sứ vĩ đại nhất. Thiên Chúa nói với ông Môsê như Ngài nói với tất cả các ngôn sứ khác: “Vậy bây giờ hãy đi; Ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói” (c. 04:12).

- Ông Môsê vẫn còn do dự, viện cớ là không có tài ăn nói, Thiên Chúa gửi ông Aaron để nói thay cho ông Môsê.

- Vợ ông Môsê và việc cắt bì là một việc kỳ lạ ở đây. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của cắt bì. Ông Môsê gần như bị mất mạng vì đã không được cắt bì.

- Sứ vụ đầu tiên của ông Môsê trước Pharaoh thất bại (Xh 5)


- Trong chương 6, có một lần khác Chúa gọi ông Môsê. Có lẽ là tóm lược việc Chúa gọi ông Môsê từ nguồn P.

(3) Xh 7:01-10:11; 12,29-36 (Các bệnh dịch tại Ai Cập): Thiên Chúa dùng bệnh dịch để trừng phạt người Ai Cập và đem đến sự giải phóng cho dân Israel. Trừ bệnh dịch cuối cùng, cái chết của tất cả các con đầu lòng Ai Cập, tất cả là những hiện tượng tự nhiên được Thiên Chúa sử dụng cách kỳ diệu. Nguồn J, E, và P tất cả đều đóng góp cách đặc thù vào văn bản quy điển, chứng tỏ những quan tâm cụ thể  - không có nguồn nào liệt kê tất cả 10 bệnh dịch. Nguồn J nhấn mạnh đến những lời nói của ông Môsê như “nguyên nhân” hoặc dịp cho sự can thiệp của Thiên Chúa. Nguồn E nhắm vào cây gậy của ông Môsê như một công cụ cho quyền năng hay của lời cầu xin. Nguồn P nhắm vào ông Aaron, vị Tư Tế, và nhấn mạnh đến cuộc tranh tài giữa ông Aaron và các phù thủy của Ai Cập.
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	7. Mưa đá
	3
	9:13-35
	có
	bình minh
	Đứng chờ
	Môsê
	Làm hại
	J, E

	8. Châu chấu
	3
	10:1-20
	có
	không
	Đến với Pharaoh
	Môsê
	Làm hại
	J, E

	9. Tối tăm
	3
	10:21-23
	không
	không
	không
	Môsê


	Xáo trộm
	J, E

	10. Con đầu   lòng chết
	Climax
	11:4-7

12:29-30
	có
	Ban đêm
	không
	TC (thiên thần)
	Tận số
	J, E, P


 
- Thiên Chúa là người chiến đâu và chiến thắng. Tất cả dân chúng không phải làm gì cả.

(4) Xh 14:1-31 (Cuộc Xuất Hành qua Biển Đỏ) 
- Xuất Hành 12:1-20 diễn tả chi tiết về Lễ Vượt Qua và được quy cho P. Các chi tiết về rẩy máu và nướng bánh không men có thể là điều được thêm vào. Các nghi thức của Lễ Vượt Qua đầu tiên (và những Lễ Vượt Qua sau này) là trung tâm của đời sống tôn giáo và căn tính của dân Israel, và là sự chung phần cùng tưởng niệm việc Thiên Chúa giải phóng Dân Ngài. Tất nhiên là ý nghĩa đầy đủ của Xuất Hành trở nên rõ ràng trong Tân Ước.


- Lễ Vượt Qua (Dt. Pesah) là đại lễ mùa xuân của người Do Thái (về mặt nông nghiệp) cũng được gọi là lễ bánh không men để kỷ niệm cuộc xuất hành hoặc giải phóng dân Do Thái khỏi Ai Cập (xem Xh. 12-13). Đại lễ kéo dài tám ngày, trong đó người Do Thái tránh ăn tất cả các thực phẩm và sản phẩm có men. Một nghi thức bữa ăn đặc biệt (gọi là Sedar) được chuẩn bị và một tường thuật theo truyền thống (gọi là Haggadah), bổ túc bởi các bài thánh ca và bài hát, đánh dấu biến cố này.


- Biển Đỏ: Xuất Hành 14 và 15 cung cấp 2 câu truyện vượt qua Biển Đỏ (Biển Sậy) cách  kỳ diệu. Trong chương 14, bản văn xuôi, các đám mây lửa, gió, và đường khô qua biển của dân Israel được bao gồm trong phép lạ này. Trong câu truyện bằng thi văn ở Chương 15, chỉ có cái chết của người Ai Cập được đề cập đến như là kỳ diệu. Cả hai câu truyện đồng ý rằng người Ai Cập đã bị chết đuối ở nơi mà dân Israel đã đi qua cách an toàn. Trong khi nước và gió chuyển dịch là hiện tượng tự nhiên, thời gian xảy ra chứng tỏ sự kiểm soát của Thiên Chúa Trời và hiệu quả của lời cầu nguyện.


(5) Xh. 19:1-19 (Cuộc Thần Hiện ở Núi Sinai) 

(6) Xh 20:1-17 (Thập Giới ): Văn bản về Mười Điều Răn của chúng ta đã phát triển thành hai dạng: Xh 20 và Đnl 5:6-21. Một bản văn dung hòa cả hai xuất hiện hai trong Papyrus Nash ở thế kỷ thứ 2 trước CN, được tìm thấy tại vùng Fayyum ở Ai Cập vào năm 1902. Một hình thức thứ ba là như vậy gọi là Nghi Thức Thập Giới trong Xh. 34:11-26 (J).

Trong phần này về Thập Giới, Thánh Kinh giới thiệu cho chúng ta sự đóng góp đặc biệt của dân Israel vào sự hiểu biết về pháp lý.  Nhiều bộ luật đã có trước Thập Giới: như, Bộ luật Lipit-Ishtar, Bộ luật Eshnunna, Bộ luật Hammurabi, và bộ luật Hittite. Nền tảng của các bộ luật này là luật báo ứng (hay nhân quả): Nếu phạm như thế thì làm thế này, sau đó hình phạt đi kèm được thi hành. Tuy nhiên trong Thập Giới, chúng ta gặp một luật có tính cách rõ ràng: Ngươi phải hoặc ngươi không được làm điều này điều kia, mà không có điều kiện mở đầu.

Nhiều tác giả cho rằng công thức của Thập Giới được tỉm thấy trong giới răn Thứ Tư đến Thứ Mười miêu tả những điều răn ban đầu. Trong ba giới răn trước, những lời tuyên bố nòng cốt ban đầu đã được bổ sung bằng những truyền thống sau này. Sự thay đổi này phải xảy ra ở cả các giai đoạn sớm, bởi vì các công thức được thêm vào cũng được tìm thấy trong Bộ luật Thứ Luật (Đệ Nhị Luật).

Việc chia thành Mười Điều Răn tạo thêm những khác biệt. Theo truyền thống Rabbi, người Do Thái hiện đại chia chúng như sau: thứ nhất, 20:02; thứ hai, 20:3-6; và thứ ba đến thứ mười, 20:7-17. Theo Philo, Josephus, và các Giáo Phụ Hy Lạp, các giáo hội Hy Lạp hiện đại và giáo hội Cải Cách (trừ phái Lutherô) chia chúng như sau: thứ nhất, 20:2-3; thứ hai, 20:4-6; thứ ba, 20:07; thứ tư, 20:8-11; và thứ năm đến thứ mười, 20:12-17. Trong truyền thống của các Giáo Phụ Latin, Hội Thánh Công Giáo Rôma và giáo phái Lutherô chia chúng như sau: thứ nhất, 20:2-6; thứ hai, 20:07; thứ ba, 20:8-11; thứ tư đến thứ tám, 20:12 -16; thứ chín, 20:17a; và thứ mười, 20:17b.

Những khác biệt chính giữa Xh và Đnl bao gồm các động lực nhân đạo sau này được thêm vào trong việc giữ luật ngày Sabbath, và trong việc đảo ngược thứ tự ở Xh. 20:17 và Đnl. 5:21. Thí dụ, “nhà” được kể ra trước và “vợ” được kể ra sau.

Giới Răn Thứ Tư cho đến Thứ Mười hợp thành những yếu tố thiết yếu của luật tự nhiên, vì vậy, chúng ta cũng tìm thấy chúng trong các bộ luật trước đó. Tuy nhiên, ngay cả ở đây chúng ta ghi nhận một sự khác biệt lớn: Trong các bộ luật của các dân khác ở Cận Đông, khi phạm đến những điều luật ấy là phạm tội chống lại đồng loại của mình; trong Thánh Kinh, sự vi phạm của họ là một tội chống lại chính Thiên Chúa. Do đó chúng ta ghi nhận một hướng đi hoàn toàn mới.

(a) ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT (20:2-6). Việc công nhận một Thiên Chúa duy nhất được dùng để phân biệt dân Israel khỏi các dân Cận Đông láng giềng của họ, tất cả đều tự hào là có một đạo bình các vị thần minh trên trời. Trong điều răn này, chúng ta ghi nhận chủ trương độc thần rõ ràng và thực tế là điều có thể đạt đến cao điểm sau này trong suy luận về thuyết độc thần của các ngôn sứ. Một câu như Xh.15:11, "Ai trong bậc thần minh được như Ngài, lạy Chúa," cho thấy rõ ràng rằng dân Israel thủa ban đầu chưa học được cách suy luận về thuyết độc thần. Nhiều người rõ ràng là chấp nhận thực tại về các vị thần của các dân tộc khác. Trong thuyết độc thần thực tế của giới răn này, dân Israel đã được cảnh báo rằng họ chỉ được thờ phượng một mình Đức Giavê. Như một hệ luận từ đó đưa đến luật dứt khoát cấm tạo hình ảnh Đức Giavê, là điều một lần nữa được dùng để phân biệt dân Israel khỏi các dân láng giềng của họ, là các dân mà hình ảnh của vị thần quốc gia thường được phổ biến. Trong Đnl 4:15-16, chúng ta tìm thấy tất cả các chú giải phù hợp với lệnh cấm này: “Anh em đã không thấy hình bóng nào, ngày ĐỨC CHÚA phán với anh em…” 

Khoa khảo cổ hiện đại xác nhận rằng người Do Thái ít nhất tỏ ra trung thành với khía cạnh này của Giới Răn Thứ Nhất. Giữa nhiều địa điểm trong Thánh Kinh được khai quật cách khoa học, người ta đã không tìm thấy một hình ảnh nào của Đức Giavê. Tuy nhiên, trong việc tìm kiếm tương tự trong các quốc gia lân cận, người ta đã khai quật được số lượng lớn các vật liệu đặc trưng cho các thần ngoại giáo.

Hầu hết các học giả đồng ý rằng văn bản hiện tại của Điều Răn Thứ Nhất bao gồm sự phát triển sau này. Nguyên thủy, rất có thể nó được đọc là: “Ta Đức Chúa là Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được có các thần khác ngoài Ta.”

Chúng ta có thể xác định các điều vay mượn từ các giao ước chủ quyền của dân Hittite bằng cách đưa ra câu 20:2, trong đó Đức Giavê tự xưng mình bằng ngôi thứ nhất. Rồi, phù hợp với đoạn mở đầu lịch sử của dân Hittite, Đức Giavê nhắc lại rằng Ngài đã làm phúc cho dân Israel thế nào: “Ta … Đầng đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai cập, khỏi nơi nô lệ.” (c. 2). Phần này cũng bắt đầu đưa ra những quy định của giao ước, là yếu tố thứ ba của mẫu Hittite, vì dân Israel sẽ không có vị thần nào ngoài Đức Giavê, là Đấng ganh tị muốn họ tôn thờ Ngài cách độc quyền. Trong suốt phần còn lại của Thập Giới, cũng như trong các áp dụng luật Môsê sau đó trong Sách Giao Ước (20:22-23:19), những quy định thêm được thiết lập để ràng buộc dân Israel. Chúng ta cũng ghi nhận các công thức Ta-Các Ngươi (I-Thou).

(b) ĐIỀU RĂN THỨ HAI ĐẾN THỨ MƯỜI (20:7-17). Giới răn thứ hai liên quan đến việc sử dụng Danh Hiệu của Thiên Chúa. Cụm từ "vô ích" (c. 7) ở đây dường như có nghĩa là: "Ngươi không được sử dụng Danh của Chúa là Thiên Chúa của ngươi với ác ý." Do đó cấm việc sử dụng Danh Thiên Chúa để thề gian, và nại đến Danh Đức Giavê để hỗ trợ lời nguyền rủa hoặc các công thức ma thuật. Một lần nữa, việc sử dụng tên các vị thần cho các mục đích như thế giữa các dân láng giềng của Israel là điều hiển nhiên từ các văn bản chúc dữ của Ai Cập thời sơ khai. Dân ngoại tin rằng việc nại đến danh thần thánh là một vũ khí hữu hiệu. Mặc dù việc sử dụng như thế bị cấm đối với dân Israel, việc thề nguyên (tuyên thệ) không bị cấm. Sau này người ta hoàn toàn tránh dùng Danh Đức Giavê. Khi nào Danh này xuất hiện trong văn bản, người đọc phát âm là Adonai, "Chúa."

Từ Xh 16:23, rõ ràng là ngày Sabát có thể đã có rất lâu trước khi được diễn tả trong Thập Giới. Trong dạng hiện tại của nó, nó không quy định nghi lễ đặc biệt cho dân Israel, thay vào đó là thánh hiến một khoảng thời gian cho Thiên Chúa. Các công thức của Thập Giới trong Xh và Đnl cung cấp động lực khác nhau cho giới luật này. Thí dụ, con người được nhắc nhở về sự cần thiết phải bắt chước Thiên Chúa, mà hoạt động sáng tạo của Ngài đã để dành ngày Sabbath để nghỉ làm việc (St 2:2-3), tuy nhiên, trong Đnl, một động cơ rõ ràng là nhân đạo được gán cho giới luật này (5: 12-15).

Các Điều Răn Thứ Nhất, Thứ Hai và Thứ Ba quy định những điểu luật cụ thể liên quan đến sự liên hệ của con người với Thiên Chúa. Với sự Điều Răn Thứ Tư, Thập Giới đề cập đến sự liên hệ giữa con người với đồng loại. Trước hết điều răn này nhấn mạnh đến nhiệm vụ đối với cha mẹ của một người. Điều Răn này không những chỉ dành cho trẻ em, nhưng là một điều luật phổ quát. (Để biết các hình phạt khi vi phạm nó, xem Xh. 21:17; Lv 20:09; Đnl 21:18-21). Thánh Phaolô ghi chú rằng đó là “điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa” (Eph 6:02).

Điều Răn Thứ Năm tìm cách bảo vệ sự thánh thiêng của đời sống con người bằng việc cấm giết người. Giết người trên chiến trường hoặc án tử hình không phải là vấn đề ở đây. Ngũ Kinh hoàn toàn chuẩn y cả hai trong Đnl 20:1-14 (nơi cc. 10-13 dường như phản ảnh quan điểm đương thời về pháp luật herem hơn là luật Thiên Chúa) và trong Xh 21:12-17.

Sư thánh thiêng của hôn nhân được bảo vệ bằng Điều Răn Thứ Sáu, cũng như tài sản tư nhân được bảo vệ bằng Điều Răn Thứ Bảy. Trong trường hợp thứ hai, một số các nhà chú giải Thánh Kinh gần đây cho rằng vấn đề ở đây cũng bao gồm việc mất tự do. Vì thế họ cho chúng ta biết rằng Điều Răn Thứ Bảy cấm việc bắt những người Do Thái tự do làm nô lệ bằng vũ lực, dù để sử dụng cá nhân hoặc để buôn bán. 

Điều Răn Thứ Tám cấm thề gian khi làm chứng. Điều răn này không chỉ giới hạn trong hành động pháp lý chính thức, nhưng cũng bao gồm bất cứ lời tuyên bố thất thiệt nào gây thiệt hại đến người lân cận của mình. Khi dung từ “người lân cận”, lề luật ám chỉ bất cứ ai mà tất cả người Do Thái có liên lạc.

Chúng ta đã đề cập đến việc đảo ngược thứ tự trong Điều Răn Thứ Chín và Thứ Mười như chúng xuất hiện trong XH và ĐNL. Cả hai giới luật lên án những thèm muốn bất chính, những thèm muốn ấy cũng có thể dẫn đến những hành vi đã bị cấm bởi những Điều Răn Thứ Sáu và Thứ Bảy. Sư xuất hiện của từ “nhà” đã khiến một số nhà chú giải đề ra rằng nó phản ảnh một sự thêm vào sau này. Tuy nhiên cùng một từ Hipri có thể biểu thị cái lều mà dân du mục cư trú. Do đó, thuật ngữ này không phải là sai thời. Hơn nữa, ngoài nơi cư trú, từ này còn bao gồm mọi sự trong nhà.
· Mười điều răn theo Truyền thống Công Giáo

1. Ta là ĐỨC CHÚA Thiên Chúa ngươi: ngươi không được có thần nào khác trước mặt Ta.

2. Ngươi không được kêu tên ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa ngươi cách vô cớ.

3. Hãy nhớ thánh hóa ngày của CHÚA.

4. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi

5. Không được giết người.

6. Không được phạm tội ngoại tình.

7. Không được trộm cắp.

8. Không được làm chứng gian hại người lân cận.

9. Không được ham muốn vợ người lân cận.

10. Không được ham muốn của cải của người lân cận 

Cách sắp đặt Thập Giới trong Sách Xuất Hành và Sách Đệ Nhị Luật.
Trong Sách Xuất Hành (Xh 20:1-17), Thập Giới là một phần của Bộ Luật Giao Ước và là một phần của tường thuật mô tả việc Thiên Chúa ban Lề Luật cho ông Môsê tại Núi Sinai. Ngược lại, trong Sách Đệ Nhị Luật (Đnl. 5:6-21), nó được trình bày như một phần nhập đề của Bộ Thứ Luật được bao gồm trong các bài giảng cuối cùng của ông Môsê trên đồng bằng Moab. Hãy nhớ rằng, theo các học giả, Bộ Thứ Luật (Đnl 12-26) có ý dùng để thay thế Bộ Luật Giao Ước (Exod. 20-23)

Những sự khác nhau giữa Xuất Hành và Đệ Nhị Luật

Một vài khác biệt đã được ghi nhận bởi các học giả:


- Trước hết, trong Sách Đệ Nhị Luật, Điều Răn Thứ Chín có vẻ tách riêng và nhấn mạnh đến vợ của người lân cận. Điều này khác với văn bản trong Sách Xuất Hành, trong đó vợ người lân cận chỉ là một trong danh sách những gì thuộc về người lân cận. Điều này cho thấy địa vị của phụ nữ có thể đã được cải thiện trong khoảng giữa thời gian viết Xuất Hành và Đệ Nhị Luật.


- Thứ đến, trong Sách Đệ Nhị Luật, điều răn giữ ngày Sabát được biện minh bằng cách nhắc lại việc dân Israel làm nô lệ bên Ai Cập. Vì điều ấy mà người Do Thái phải nhân từ đối với các nô lệ của mình và cho họ một ngày nghỉ. Điều này chỉ đến những mệnh lệnh về xã hội là một chủ đề quan trọng trong Bộ Thứ Luật. Ngược lại, trong Sách Xuất Hành, việc giữ ngày Sabát được biện minh bằng việc nhớ lại rằng Chính Thiên Chúa cũng nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy.


- Sau cùng, các học giả, đặc biệt là các học giả Kitô giáo, đã vạch ra rằng Thập Giới trong ĐNL được coi như phổ quát hơn. Đó là lời của Thiên Chúa nói với tất cả mọi người, toàn thể chi tộc Israel, hơn là chỉ nói với ông Môsê. Sự khác biệt giữa Thập Giới và phần còn lại của Lề Luật (613 điều khoản được truyền thống Rabbi sau này phân loại) thật là rõ ràng ở đây trong khi không rõ ràng như thế trong Sách Xuất Hành.

Ý nghĩa của Điều Răn Thứ Năm; Sự khác biệt giữa  Điều Răn Thứ Sáu và Điều Răn Thứ Chín.


- Điều Răn Thứ Năm, "Không được giết," không phải là một lệnh cấm giết người có tính bao quát, vì chiến tranh và án tử hình đã được chấp nhận trong xã hội Israel cổ thời.  Đúng hơn, lệnh này cần được quy định rõ hơn: "Không được giết người."

- Điều Răn Thứ Sáu, "Không được ngoại tình", và Thứ Chín, "Không được thèm muốn vợ người lân cận của mình," có liên hệ với nhau. Điều trước có lẽ cụ thể hơn trong đó một người không được có những liên hệ vợ chồng với một người phụ nữ đã kết hôn hoặc đính hôn mà không phải vợ mình. Điều sau có tính chung chung hơn trong đó cấm ngay cả việc thèm muốn người phụ nữ khác.

(7) Xh 24:1-11 (Giao Ước tại Sinai). Giao Uớc (19:1-24:18): Sách Xuất Hành - chính là một pha trộn phức tạp của lựa chọn, giải thoát, và giao ước - đã hợp thành giáo điều chính của tôn giáo Cựu Ước. Hai điều có tầm quan trọng đặc biệt được tìm thấy trong các chương này là: Thập Giới (hay Mười Điều Răn) và Sách Giao Ước, là những điều đánh dấu cách diễn tả theo Lề Luật và sự phát triển của mối liên hệ phát sinh từ giao ước. Chúng ta đang nói về một sự kiện lịch sử căn bản - hiệp ước độc đáo giữa Thiên Chúa Toàn Năng với dân Israel. Nó là một dữ kiện mà trên đó toàn thể tôn giáo sau đó của dân Israel dựa vào. 

Tuy nhiên, chúng ta sẽ sai lầm khi cho rằng các chương này cung cấp một báo cáo khoa học về các biến cố ở Sinai. Các tác giả hiện đại đồng ý rằng những biến cố ấy thật vĩ đại, làm cho dân Israel thành dân duy nhất, đã trở thành nền tảng cho cách trình bày phụng vụ đặc biệt. Trong thực tế, qua việc tái diễn phụng vụ này, chính các biến cố lại được dân chúng làm cho hồi sinh. Như thế, phần lớn những diễn tả ở đây không tạo thành một báo cáo lịch sử, nhưng một giải thích thần học về các biến cố như chúng được tái diễn trong phụng vụ dành cho dân Israel. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng một cuộc gặp gỡ thực sự giữa Đức Giavê và dân Israel là nền tảng của những mô tả này.

Khái niệm về giao ước đã được phong phú hóa một cách đáng kể trong nghiên cứu Cựu Ước gần đây. Ý tưởng cơ bản là giao ước liên quan đến một hiệp ước mà trong đó các quyền lợi và nhiệm vụ được trao đổi đã được biết đến từ lâu. Tuy nhiên, giờ đây giao ước của dân Israel với Đức Giavê đã được đặt trong bối cảnh của nền văn hóa Cận Đông đương thời, nhờ có những nghiên cứu cơ bản của GE Mendenhall (Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East - Lề Luật và Giao Ước ở Israel và Cận Đông Cổ Thời [Pittsburgh, 195 5]), trong đó vạch ra những điểm tương đồng với các hiệp ước chủ quyền của dân Hittite. Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ ghi rõ các đặc tính thiết yếu của các hiệp ước chủ quyền có liên hệ đến văn bản của Sách Xuất Hành:

- Đoạn vào đề, trong đó xác định các vị vua lớn (Ex 20:02);

- Phần mở đầu lịch sử (cách xưng hô Ta – các ngươi), tóm tắt những ân huệ được các vị đại vương trong quá khứ ban cho các chư hầu;

- Các quy định (cụ thể là cấm ký kết bất kỳ hiệp ước nào với các quốc gia khác);


- Đọc trước quần chúng; một danh sách các thần minh như nhân chứng; và một công thức về lời chúc dữ và chúc lành. (Xem cuộc thăm dò về vấn đề của DJ McCarthy, CBQ 23 [1965] 217-40.)

Người ta có thể xác định tất cả các đặc điểm chính của một hiệp ước chủ quyền Cận Đông Cổ Thời ở trong đó. Lưu ý 4 phần này:

- Vào đề
Xuất Hành 19:3-6, 20:2

xác định Chúa & lý do có giao ước

- Đòi hỏi
Xuất Hành 20:3-17, 20:22—23:19
nói lên các điều khoản của giao ước

- Nhân chứng
Xuất Hành19:16-19, 20:18-20
chúc lành hay chúc dữ, tùy vào sư trung tín

- Phê chuẩn
Xuất Hành 24



cử hành lễ đón nhận


(8) Xh 32-34 (Con Bò Vàng. Thị Kiến của ông Môsê. Việc Tái Lập Giao Ước).
DẪN NHẬP VÀO CỰU ƯỚC - PHẦN II

3. Sách Lêvi: Bộ Luật Thánh Kinh
Câu Truyện về Sách Lêvi

Sách Lêvi được trình bày hầu như hoàn toàn là những lời của Đức Chúa phán với ông Môsê ở lều hội ngộ, một đền thờ chỉ được dùng làm nơi gặp gỡ giữa ông Môsê và Thiên Chúa. Theo sự mô tả của Thiên Chúa về các loại hy lễ (Lêvi 1-7) ông Môsê tấn phong và thánh hiến ông Aaron và các con trai của ông để làm tư tế (8). Khi kết thúc tám ngày mừng lễ, ông Aaron đã chúc lành cho dân chúng và lửa của Đức Giavê đã tiêu hủy các lễ vật của họ (9). Khi các con trai của ông Aaron là Nadab và Abihu thắp hương với lửa bất hợp pháp họ đã bị lửa của Đức Chúa tiêu diệt (10). Theo sau đó là các điều luật liên quan đến những gì là thanh sạch và ô uế (11-15), Ngày Xá Tội (16), và Luật về Thánh Hóa (17-26). Sách kết thúc bằng một bài giảng về những lời thề nguyền theo tôn giáo (27).

3.1/ Xuất xứ: Sách Lêvi được dùng như cẩm nang phụng vụ của các tư tế Levi, và đồng thời, sách dạy dân Israel về sự cần thiết của một sự thánh thiện không tỳ ố trong mọi khía cạnh của cuộc sống của họ. Sách hầu như hoàn toàn liên quan đến luật lệ và quy luật phụng vụ (chữ đỏ), sách hơi tiến bộ hơn tường thuật Ngũ Kinh.

Như trường hợp toàn bộ Ngũ Kinh, người ta không thể nói về tác giả của sách Lêvi theo bất kỳ nghĩa hạn chế nào. Chắc chắn rằng không có một nhân vật nào có trách nhiệm nhiều đối với sách này hơn ông Môsê, là người, như nhà ban hành lật pháp tuyệt vời, chắc chắn đã quy định các biểu thức sớm nhất của dân Israel về việc thờ phượng. Tuy nhiên, hình thức sau cùng của sách Lêvi lại cách thời gian thờ phương nguyên thủy ở nơi hoang địa nhiều thế kỷ. Những quy luật chi tiết về hy tế, nghi thức trao quyền tư tế, những quan tâm đến đời sống thành thị rõ ràng đặt nó trong một xã hội định cư có tổ chức quy củ với Đền Thờ là trung tâm thờ phượng công cộng. Như thế sách Lêvi là công trình qua nhiều thế kỷ của những bàn tay nhúng vào việc thích ứng các điều luật của ông Môsê với nhu cầu của thời đại sau đó. Được thấm nhuần tinh thần Sinai khắp nơi, nó có thể được gọi là một cuốn sách của ông Môsê vì ông là nguồn đầu tiên và cuối cùng của nó.

Nguồn gốc gần hơn của sách Lêvi phải được tìm thấy trong số những tác phẩm lớn hoặc truyền thống tạo thành Ngũ Kinh. Khác với các sách Sáng Thế, Xuất Hành và Dân Số, trong đó các nguồn khác nhau được kết hợp lại, sách Lêvi hoàn toàn thuộc về truyền thống P, đại diện cho các công trình chính của trường phái P. Tuy nhiên, lịch sử của nó phức tạp hơn và kéo dài trong nhiều năm. Nó có một số đặc điểm rõ ràng là nguyên thủy, là điều được giải thích đúng nhất như những điều luật được các tư tế bảo tồn tại những nơi thờ phương địa phương trong những thế kỷ đầu tiên mà người Israel chiếm đất. Chính cuốn sách bắt đầu hình thành với việc tu chính Bộ Luật về Thánh Hóa (chs. 17-26), hiệu đính bởi các thành viên của nhóm giáo sĩ ở Giêrusalem vào cuối thế kỷ thứ 7, hoặc đầu thế kỷ thứ 6 trước CN. Sách tổng lược này ảnh hưởng rất nhiều đến những tác phẩm sau này của trường phái P, bao gồm cả việc soạn thảo Sách Edekiel.

Trong hình thức hiện nay, sách Lêvi là công trình của trường phái Tư Tế hậu lưu đầy, trong thời gian canh tân phụng tự sau khi cuộc lưu đầy chấm dứt (538 TCN.). Một số điều khoản trong thời lưu đầy đã được thêm vào Bộ Luật về Thánh Hóa, một lần nữa được tu chính và trở thành tâm điểm của sách Lêvi. Luật hy tế (chs. 1-7), nghi thức tấn phong (chs. 8-10), và điều luật về thanh sạch theo Lề Luật (chs. 11-16) cũng được thêm vào đó. Chương 27, về ân giảm lời khấn, đến từ lần soạn thảo còn trễ hơn nữa. Mục đích của sách Lêvi là để cung cấp những chỉ thị về tất cả các khía cạnh của việc thực thi tôn giáo trong cộng đồng hậu lưu đầy, đặc biệt là khi chúng liên quan đến việc phụng vụ ở Đền Thờ.
* Bản chất và nguồn gốc của Luật Thánh Kinh

+ Trong khi Ngũ Kinh là một câu chuyện lịch sử, hay giống lịch sử, nghĩa là, quan trọng hơn nữa, là Torah, Lề Luật của dân Israel. Giao ước của Lề Luật xuất phát từ các giao ước của các Tổ Phụ và là nền tảng cho đức tin của dân Israel.


+ “Giao ước” là một sự thỏa thuận hoặc bằng lời nói hoặc bằng văn tự ám chỉ mối liên hệ chung giữa hai bên, được trở thành ràng buộc bởi lời tuyên thệ và mô tả tất cả các quyền lợi và nhiệm vụ của cả hai bên. Giao ước thường gồm có nghi thức phê chuẩn.


+ Giao ước của dân Israel đã không dựa trên hôn nhân hay chính trị nhưng trên việc tuân phục một Thiên Chúa duy nhất và trên sự trung thành cá nhân với Ngài. Còn Thiên Chúa hứa rằng Ngài sẽ là Đấng giúp đỡ dân Israel cùng luôn bảo vệ họ ở khắp nơi. Giao ước được hiểu như là một món quà và vinh dự mà họ không đáng lãnh nhận do Đức Giavê ban cho. Các ngôn sứ, các tác giả J và các tác giả D cảnh báo rằng tội lỗi và sự bất trung sẽ tước đi những phúc lành của Lề Luật khỏi dân Israel.


+ Sách Torah không phải là một bản sao của bất cứ luật nào của dân ngoại, nhưng cho thấy một số ảnh hưởng của Dân Ngoại (Canaan). Lề Luật của dân Israel là một Lề Luật tôn giáo độc đáo và cá nhân.

3.2/ Các điều luật của Ngũ Kinh: Có năm bộ sưu tập lớn của Lề Luật trong Ngũ Kinh:


(1) Thập Giới: Xuất Hành 20:1-17, Đệ nhị luật 5:6-21. Chúng là những thể thức ngắn gọn về nghĩa vụ của dân Israel đối với Thiên Chúa. 

(2) Sách Giao Ước. Đây là hiệp ước được thể hiện tại Núi Sinai.






(3) Sách Lề Luật: Đệ nhị luật 12-16. Văn bản này có từ thời của ông Giôsia (621 TCN) và là một sự nhắc lại Lề Luật. Mục đích của nó là để bao trùm mọi khía cạnh của đời sống quốc gia: thờ phượng, các tội phạm, và đời sống xã hội.

(4) Bộ Luật về Thánh Hóa: Lêvi 17-26. Điều này dường như là phần tiền lưu đầy của sách Lêvi. Nó không chú tâm những đòi hỏi tôn giáo hoặc thờ phượng là những điều nổi bật trong bộ sưu tập Tư Tế (Priestly).

(5) Sưu tập Tư Tế (Priestly): Tất cả các “luật” không đề cập ở trên có thể được xếp vào nhóm này. Có niên đại từ thời lưu đầy hoặc sau đó, bộ luật này hầu như nói cách riêng về những đòi hỏi về nghi lễ, tôn giáo và việc thờ phượng.


Mặc dù thật sự là sự đa dạng của các tài liệu trong một số phần của sách Lêvi không cho phép chúng ta đưa ra một dàn bài chi tiết, nhưng không khó để xác định cấu trúc chung của cuốn sách.

I. Luật Hy Tế (1:1-7:38)


(A) Các loại Hy Lễ (1:1-5:26)


(a) Của Lễ Toàn Thiêu (1 :1-17)


(b) Của Lể  Ngũ Cốc (2:1-16)


(c) Của Lễ Cầu An (3:1-17)



(d) Của Lễ Xá (Tạ) Tội (4:1-5:13)



(e) Của Lễ Chuộc Tội (5:14-26)


(B) Tư Tế và Hy Tế (6:1-7:38) 


(a) Lễ Toàn Thiêu thường nhật (6:1-6)


(b) Lể Ngũ Cốc thường nhật (6:7-16)



(c) Lễ Xá Tội (6:17-23)



(d) Lễ Chuộc Tội (7:1-10)



(e) Lễ Cầu An (7:11-21,28-34)



(f) Cấm ăn Máu và Mỡ (7:22-27)



(g) Kết Luận (7:35-38) 
II. Cử Hành Lễ Tấn Phong (8:1-10:20)



(A) Tấn Phong cho ông Aaron và các con trai ông (8:1-13)



(B) Các Hy Lễ trong Lễ Tấn Phong (8:14-36)



(C) Tám ngày Tấn Phong (9:1-24)



(D) Tội của các con trai ông Aaron (10:1-20) 

III. Luật về Thanh Sạch (11:1-15:33)

 
(A) Các Thú Vật Thanh Sạch và Ô Uế (11:1-47)

  
(B) Khi Sinh Con (12:1-8)

  
(C) Phong Hủi (13:1-1457)



(a) Ở Người (13:1-46)



(b) Ở Quần Áo (13:47-59)



(c) Việc Thanh Tẩy (14:1-32)



(d) Ở Nhà Cửa (14:33-57)

  
(D) Ô Uế về Tình Dục (15:1-33)
IV. Ngày Xá Tội (16:1-34)

V. Luật về Thánh Hóa (17:1-26:46)


(A) Sự thánh thiêng của Máu (17:1-16)


(B) Sự thánh thiêng của phái tính (sex) (18:1-30)

(C) Những Điều Luật khác nhau về cách cư xử (19:1-37)


(D) Các hình phạt (20:1-27)


(E) Sự Thánh Thiện Của Chức Tư Tế (21:1-24)


(F) Quy Luật về Hy Lễ (22:1-33)


(G) Năm Phụng Vụ (23:1-44)



(a) Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men (23:1-14)


(b) Lễ Ngũ Tuần (23:15-21)



(c) Ngày Đầu Năm (23:23-25)



(d) Ngày Xá Tội (23:26-32)



(e) Lễ Lều (23:33-36,39-43)


(H) Những Luật Khác (24:1-23)


(I) Năm Thánh (25:1-55)


(a) Năm Nghỉ Ngơi (của đất) (25:2-7)



(b) Năm Toàn Xá (25:8-55)


(J) Các hình phạt (26:1-46)

VI. Chuộc lại những Của Lể Khấn Hứa (27:1-34)

3.3/ Thần học


- Giao ước liên kết Thiên Chúa và dân Ngài mãi mãi.


- Lề Luật thiết lập cách sống của dân Israel.

3.4/ Các đoạn quan trọng:


- Một số Quy Luật khác nhau về Xử Thế (Lev 19:1-19): Bộ sưu tập linh tinh này của các điều luật về thờ phượng, tư pháp, từ thiện, và trong sạch, với đặc tính rõ ràng nguyên thủy của nó, là quan tâm đặc biệt như là một tấm gương của cuộc sống sùng kính và xã hội trước thời lưu đầy. Trong sự lệ thuộc của nó vào Thập Giới và ảnh hưởng của chính nó sau đó trên luật lệ hậu lưu đầy, nó được dùng như một nối kết quan trọng giữa những giai đoạn trước và sau của Lề Luật. Chương này tạo thành một đơn vị có lời mở đầu (1-2) và kết luận (36b-37) riêng, là điều giữ chặt các nội dung đa dạng về việc tôn trọng sự thánh thiện của Đức Chúa.

 Ưu tiên là tôn kính cha mẹ, giữ ngày Sabbath, và tránh thờ ngẫu tượng (3-4), tất cả đã được trình bày trong Thập Giới (Xh 20:2-6, 8, 12; Đnl 5:06 - 10, 12-16). Các quy tắc về việc dâng lễ cầu an (5-8) hầu như hoàn toàn giống trong 7:15-19; tuy nhiên đoạn này nói lên sự liên hệ mật thiết giữa vìệc dâng hiến và tiêu thụ, tức là việc dùng những của lễ sau một thời hạn được ấn định làm cho toàn thể hy lễ thành ra ô uế.

Luật về thu hoạch (9-10) cấm không được gặt thật kỹ mà không để lại gì trong cánh đồng hay những vườn nho cho người nghèo (23:22; Đnl 24:19-22; Rut 2). Động lực bác ái được gán cho thủ tục này là tất cả những thích nghi ban đầu của người Do Thái với phong tục tiền Israel là lại một số của mùa thu hoạch để tôn vinh các thần minh chịu trách nhiệm về việc làm cho đất ra mầu mỡ, một động lực rõ ràng bị khai trừ qua lời khẳng định kết luận trong 10b.

Các câu 11-18 đặt trọng tâm vào trách nhiệm của con người trong việc thực thi công bình bác ái trong giao dịch xã hội. Ảnh hưởng của Thập Giới lại một lần nữa thật rõ ràng: việc cấm điều này, c. 12 luật cấm làm ô danh Thiên Chúa qua việc thề gian (khó khăn hơn so với luật chung của Thập Giới về kính trọng danh Thiên Chúa, Xh 20:07; Đnl 5:11); và luật cấm bất kỳ hình thức nói dối và lừa đảo nào trong c. 11b (rộng hơn so với Thập Giới, là điều nhắm đến lời chứng ở tòa án, Xh 20:16; Đnl 5:20). Các luật về việc trộm cắp (11a), như trong Xh 20:15 và Đnl 5:19, quan tâm đến việc tước đoạt tự do cá nhân của người khác -- như bắt cóc (x., Xh 21:16, Hebr "Ai bắt cóc (ăn cắp) một người ... "; Đnl 24:7) – và như thế được phân biệt rõ ràng với luật về của cải của người khác trong 13a. Người mạnh không được hà hiếp người yếu bằng cách lừa đảo hay ăn cắp của họ (13a), giữ lại tiền công (13b; x. Đnl 24:14-15). Hoặc các hình thức đối xử không tốt khác (14). 14. Ngươi không được nguyền rủa người điếc. Những lời nguyền rủa, một khi đã thốt ra, thì không thể thu hồi lại được và có hiệu quả dù người bị nguyền rủa nghe được hay không nghe được.

Thủ tục Tòa Án (15-16), được chủ tọa bởi các trưởng lão hoặc thành viên cao cấp của gia tộc, đánh dấu bằng việc gắn bó hoàn toàn với lợi ích của công lý, trong đó cấm hoặc thiên vị người mạnh hoặc tỏ ra từ bi với người yếu. Theo cách tiêu cực, những cá nhân Israel phải duy trì công lý bằng cách tránh nói bất cứ một một lời gian dối nào về một người khác trước các thành viên của các cơ quan tư pháp, và theo cách tích cực, người ấy bắt buộc phải đưa ra ánh sáng những bằng chứng có thể cứu mạng bị cáo.

Những đòi hỏi của bác ái (17-18) loại trừ một tinh thần hận thù, trả thù, và ác cảm cùng đòi buộc phải sửa lỗi cho nhau theo tình huynh đệ khi cần. 17b. không mang tội vì nó: Tội hệ tại ở việc không chịu sửa lỗi theo mức độ nghiêm trọng và trách nhiệm phải làm như thế (Ez 3:18-19; 33:8-9; cũng x. Mt 18:15). Các đoạn văn nổi tiếng nhất trong sách Lêvi (18B) đề ra rằng tình yêu chính mình như thước đo long bác ái đối với đồng bào của mình. Theo giáo huấn của Đức Kitô (Mt 22:37-39; Mc 12:30-31; ở đó “người lân cận” được hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó), giới luật cao quý này, cùng với Đnl 6:5, tóm tắt toàn thể Lề Luật và các Tiên Tri.

Các luật chống lại việc lai giống và trồng chung hai thứ hạt giống trong c. 19 (x. Đnl 22:09), được Noth (ATD 123) coi như một luât rất cổ, có lẽ tiền Israel. Việc ghép nối không đồng nhất rõ ràng là bị coi như làm sai trật tự mà Thiên Chúa đã thiết lập, và lệnh cấm dần dần được mở rộng đến việc sử dụng các sợi chỉ khác nhau trong việc khâu vá, các ách được mang bởi động vật khác nhau, và thậm chí cả việc mặc y phục giống người khác phái (x. Đnl 22:11).
4/ Sách Dân Số

Câu Truyện Sách Dân Số

Các chương đầu diễn tả chi tiết việc tổ chức dinh trại của dân Israel. Một cuộc điều tra dân số của thế hệ cũ đã được thực hiện (số 1), các chi tộc xếp hàng chung quanh lều hội ngộ (2), sau đó các thầy Levi được đếm (3-4). Một thử nghiệm về sự trung tín trong hôn nhân của phụ nữ được thiết lập (5) và các quy luật về lời khấn của những người được thánh hiến cho Thiên Chúa (Nazirite) được ban hành (6). Lều tạm được thánh hiến (7), các thầy Lêvi được thanh tẩy để thi hành các nhiệm vụ ở lều tạm (8), và Lễ Vượt Qua được cử hành (9). Dân Israel thu xếp hành trang và rời Núi Sinai để tiếp tục cuộc hành trình của họ (10). Khi họ kêu ca về thực phẩm, Thiên Chúa sai chim cút đến (11). Khi bà Miriam phàn nàn về ông Môsê, bà đã bị nhiễm bệnh phong hủi (12). Mười hai điệp viên điều tra việc phòng thủ của người Canaan, nhưng dân Israel không chịu tấn công (13-14).  Sau khi điều luật về hy tế được bổ túc (15) Korah, Dathan, và Abiram đã nổi loạn và bị tiêu diệt (16). Cây gậy nở hoa của ông Aaron đã chứng minh cho dân chúng biết rằng ông được Thiên Chúa tuyển chọn (17). Nhiều hướng dẫn kỹ thuật đã được ban thêm (18-19), và sau đó ông Môsê đã nhận nước từ một tảng đá bằng cách đập vào nó, do đó phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa (20). Dân Israel tiếp tục cuộc hành trình của họ bằng cách tránh dân Edom nhưng tiêu diệt nhiều đối thủ khác (21). Dân Moab sợ dân Israel và đã cố gắng dùng Balaam để chúc dữ cho họ, nhưng thất bại (22-24). Người Israel ngủ với các phụ nữ Moab và thờ các thần tượng của chúng (25), một biến cố được gọi là sự bỏ đạo mà thờ thần Baal của Peor. Trong chương 26, một cuộc điều tra dân số lần thứ nhì được thực hiện (26). Đây là thế hệ mới, là thế hệ sẽ thừa hưởng đất hứa (xem DS 26:64). Sách Dân Số kết luận với một bộ sưu tập nhiều điều luật khác nhau về trình tự tốt và sự thánh thiện của thế hệ mới (27-36).

4.1/ Nguồn gốc: Sách Dân Số là cuốn sách thứ tư của Ngũ Kinh hay Lề Luật (Torah). Nhan đề của nó trong Thánh Kinh tiếng Anh của chúng ta là một bản dịch trực tiếp của bản Vulgate (Bản Thánh Kinh bằng tiếng Latinh) “Numeri”, từ này lại đến từ từ Arithmoi của bàn Bảy Mươi (LXX). Trong MT (Thánh Kinh của người Do Thái), DS được gọi là Bemidbar,, “trong hoang địa”, từ chữ thứ tư của câu mở đầu. Cả nhan đề tiếng Anh cũng nhan đề Do Thái không cung cấp một ý tưởng hoàn toàn đầy đủ về nội dung của sách DS, nhưng mỗi nhan đề chỉ nói lên một đặc tính của tác phẩm. DS chú trọng đến cuộc điều tra dân số của dân Thiên Chúa và cho thấy một sự quan tâm đến tính chính xác về toán học trong những vấn đề lien quan việc dâng lễ hy sinh, những chiến lợi phẩm, những ngày cần thiết để thanh tẩy, và việc phân chia các lãnh thổ chung quanh các thành phố dành cho các thẩy Levi (chúng ta chỉ nêu tên những điều quan trọng nhất). Nói chung, hình ảnh của dân Israel trong DS để lại cho chúng ta cảm tưởng về một xã hội tôn giáo có cấu trúc và tổ chức cẩn thận di chuyển qua lịch sử theo bàn tay nâng đỡ và hướng dẫn của Thiên Chúa.

Nhan đề Do Thái nhắc đến 40 năm lang thang theo truyền thống giữa cuộc Xuất Hành và cuộc tiến vào đất hứa, thời gian thử thách khi Thiên Chúa chuẩn bị dân Ngài, qua kỷ luật khắt khe ở hoang địa, để tiến vào đất thừa kế của họ. DS rõ ràng là một tác phẩm chuyển tiếp, một mối giây liên kết trong anh hung ca của việc cứu thoát dân Israel từ Ai Cập, và cuộc định cư của họ ở đất Canaan. Ngũ Kinh là một tác phẩm thống nhất, bị chi phối bởi chủ đề về lời hứa và việc thể hiện lời hứa này; DS thích hợp trong cấu trúc chung ấy, và có thể không hiểu được hay không giải thích được ngoài những gì đi trước và theo sau nó.

Như những sách khác của Ngũ Kinh (Ds 1:11-16), mà cả truyền thống Do Thái và Kitô giáo đều gắn liền với tên của ông Môsê, DS là một sự thu thập của nhiều nguồn tài liệu được thể hiện từ những giai đoạn khác nhau của lịch sử dân Israel. Nó thậm chí còn gây ra hiểu lầm, và lỗi thời để gọi DS là “một quyển sách” như chúng ta hiểu từ này theo nghĩa hiện đại, thay vào đó chúng ta nên nói đến việc thu thập rất phức tạp về lịch sử, pháp lý, và truyền thống phụng vụ kéo dài một thời gian khoảng 1.000 năm. Phân tích DS cho thấy rằng các truyền thống J, E, và P chiếm ưu thế, truyền thống là dấu cuối cùng ảnh hưởng trên DS tinh thần và đặc tính riêng của nó. Các truyền thống J và E trong DS không thể dễ dàng tách rời nhau được, chúng có lẽ đã được rút ra cùng nhau, hoặc được hợp lại với nhau, ngay sau khi Samaria bị phá hủy trong năm 721. Cả hai truyền thống là đối tượng kiểm soát biên tập của P, và người ta thường đồng ý rằng truyền thống P đã cho DS dạng cuối cùng của nó.

Vì tính chất phức tạp của bộ sưu tập này của các truyền thống, chúng tôi sẽ không đúng khi nói về một người, ông Môsê, như là tác giả của sách, khi hiểu biết chữ "tác giả" theo nghĩa hiện đại của chúng ta, là nghĩa cá nhân. Thay vào đó, tài tập sách này là ký ức mà dân Israel ấp ủ về quá khứ của mình, những truyền thống nhắc lại về một cộng đồng đã kinh nghiệm những biến cố đáng kính sợ và cứu độ này. Những sách lịch sử giữ gìn những kỷ niệm sống động của kinh nghiệm ấy, được kể ra rõ ràng bằng một quá trình rất phức tạp của sự linh hứng của Thiên Chúa.

a) Giá trị lịch sử. Hai điều cực đoan cần phải tránh trong bất kỳ việc lượng định nào về giá trị lịch sử của sách Dân Số.  Trước hết, việc biên soạn các truyền thống cổ thời không nhằm cung cấp cho chúng ta một hồ sơ chính xác và từ chương về những biến cố như chúng đã thật sự xảy ra. Sách không được viết theo tiêu chuẩn và quan niệm của khoa ngiên cứu lịch sử hiện đại. Vì vậy, ai muốn tìm hiểu chi tiết chính xác về những gì đã xảy ra cho các chi tộc Israel từ khi đóng trại tại Sinai tới khi họ đến Canaan, là những người đã tiếp cận tác phẩm từ một quan điểm sai lầm.   Dân Israel không có khả năng viết loại lịch sử này; mà nếu họ có khả năng, thì họ cũng chẳng quan tâm chút nào đến một câu truyện tài liệu như thế. Điều quan trọng nhất đối với họ là ý nghĩa của lịch sử ấy, việc trình bày sự can thiệp trực tiếp của Thiên Chúa đúng lúc với một mục đích siêu nhiên được mô tả cách tốt nhất bởi từ “cứu chuộc”. Đối với dân Israel, lịch sử rất quan trọng vì Thiên Chúa đã hành động trong lịch sử, cùng vẫn tiếp tục hành động ở đây và bây giờ, và sẽ, vào thời điểm chỉ một mình Ngài biết, sẽ can thiệp cách dứt khoát một lần nữa. Vì dân Israel không bao giờ có thể chấp nhận quan điểm cho rằng việc bảo tồn và phát triển dân Ngài chỉ là những sự kiện đơn giản, tự nhiên thay vì những hồng ân mà họ không đáng được lãnh nhận từ Thiên Chúa, họ không bao giờ có thể hiểu một quan điểm hoàn toàn thế tục trong lịch sử.

Mặt khác, cũng không đúng để kết luận rằng dân Isreal đã coi biến cố lịch sử không thích đáng và chỉ có sứ điệp của Thiên Chúa là quan trọng. Yếu tố thần học không hủy bỏ và cũng không bóp méo nền tảng vững chắc của thực tại lịch sử là nền tảng cho các truyền thống Thánh Kinh. Thiên Chúa đã cứu nhân loại bằng cách đi vào lịch sử của họ, và chính trong hý trường của thời gian và không gian mà cả hai dân Israel lẫn các Kitô hữu gặp được Thiên Chúa. Ngoài những đảm bảo kèm theo tính không sai lầm của Thánh Kinh, khi hiểu một cách chính xác thì tính lịch sử và những kết quả của khoa khảo cổ chỉ giúp gia tăng sự tôn trọng của chúng ta với lịch sử tính đáng kể của truyền thống Thánh Kinh. Một số thí dụ về các kết quả này được ghi trong bài chú giải này.

b) Giá trị tôn giáo. Đề tài này đã được bàn rộng rãi trong  phần trước. Quan tâm chính của Sách Dân Số là ý nghĩa thần học trong các biến cố được tường thuật. Các biến cố không đặt trọng vào trên một nhóm chi tộc không đồng nhất, nhưng vào một cộng đồng thánh mà ở giữa họ Thiên Chúa cư ngụ. Ngài là trung tâm đời sống của dân ấy, bất kể sự bất trung liên tục của họ. Ở đây thánh điện của Ngài được dựng lên, và doanh trại đã được thánh hóa nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong thời gian lang thang nơi hoang địa Thiên Chúa thực thi việc chăm sóc đặc biệt cho Dân Ngài ngay cả khi Ngài đòi hỏi họ phải tuyệt đối vâng phục Thánh Ý của Ngài như đã được tiết lộ trong thánh Luật. Thiên Chúa vừa chăm sóc vừa thử thách dân Ngài. Nhiều quy luật phụng vụ, ấp ủ bởi truyền thống P, được bao gồm trong sách Dân Số. Hầu hết các quy luật này chắc chắn đến từ một thời kỳ sau, khi dân chúng định cư ở Canaan. Một lịch tôn giáo chính xác và tất cả các hệ thống hy tế không thể phù hợp với một dân đang di chuyển chút nào.

Chúng ta có thể thắc mắc là tại sao một số lớn các luật lệ sau này lại được đặt trong khuôn khổ các biến cố đã xảy ra ở thế kỷ trước. Câu trả lời là một người khó mà có thể tìm thấy một cách nào tốt hơn để chứng tỏ rằng những quy luật này, mặc dù đến nhiều thế kỷ sau ông Môsê và phản ánh các điều kiện của một xã hội định cư hơn là một xã hội bán du mục, là một sự mở rộng bình thường và chính đáng của Lề Luật được ban cho dân Israel qua ông Môsê. Ngoài việc nhấn mạnh đến tính liên tục của cộng đồng này, thánh ký có thể nhờ đó mà gán quyền bính của Thiên Chúa và của ông Môsê cho các điều luật được ban hành một thời gian lâu sau ông Môsê, và có ý nhắm đến cho các điều kiện sống mới ở Canaan. Luật Môsê có mục đích đóng dấu chứng thực cuộc sống của dân Israel ở tất cả các giai đoạn lịch sử của nó.

4.2/ Cấu trúc:

(I)
Tạm trú tại Sinai (1:1—10:10)

(A) Cuộc Kiểm Tra dân số các Chi Tộc và Tình Trạng của Chi Tộc Lêvi (1:1-4:49)
(B) Các Luật và các Quy Chế Linh Tinh (5:1-6:27)

(C) Tế Phẩm của các Trưởng Chi Tộc và Nghi Thức của các Thầy Lêvi (7:1-8:26)

(D) Chuẩn bị lên đường (9:1-10:10)

(II) Từ Sinai đến Moab (10:11-22:1)

(A) Từ lúc Khởi Hành đến Cuộc Thất Trận tại Hormah (10:11-14:45)

(B) Luật linh tinh, Uy Quyền của ông Môsê, Tiến đến Moab (15:1-22:1)

(III) Các Biến Cố tại Moab (22:2-36:13)

(A) Câu Truyện Balaam (22:2-24:25)

(B) Một số Việc Bất Ngờ và Luật Lệ (25:1-31:54)

(C) Quy Luật về Địa Hình và Những Luật Linh Tinh (32:1-36:13)

4.3/ Những Động Cơ Thần Học:


- Thiên Chúa dẫn dân chúng qua hoang địa đến vùng đất hứa.


- Ngài trừng phạt bất kỳ cuộc nổi loạn nào.

4.4/ Những đoạn quan trọng:


(1) Ds 13-14 (Việc thăm dò đất hứa)
VIỆC DÒ THÁM ĐẤT (13:1-33): Các điệp viên phải thu thập càng nhiều tin tức càng tốt về dân tình và đất đai, điểm mạnh và yếu điểm của nó. Việc này như một loại tình báo quân sự luôn được các vị chỉ huy quân đội tìm kiếm trong đêm trước khi tấn công. Truyền thống tư tế ghi chú cẩn thận về việc lựa chọn “một người đứng đầu” từ mỗi chi tộc, để phù hợp với ý tưởng thứ tự của các tư tế. 17. Negeb: Tên áp dụng chung cho các hoang địa ở phía nam của Giuđa. Kể từ năm 1952, nó đã được vẽ thành bản đồ cách hệ thống bởi nhà khảo cổ học người Mỹ là ông Nelson Glueck (xem  Rivers in the Desert: A History of the Negeb [Sông sa mạc: Một lịch sử của Negeb] [NY, 1959]). 19. trống trải hay có tường bao bọc?  Trong báo cáo của các điệp viên, “trống trải” dùng để chỉ đóng việc trại bên ngoài các bức tường; đóng như vậy dễ làm mồi cho quân thù tấn đánh. Thuật ngữ này cũng có thể dùng để chỉ các khu vực trong vùng như khu vực của Hazor và Carchemish, là một khu vực lớn thấp hơn, bao quanh bởi một bức tường bằng đất, trải dài từ chân của các thành lũy kiên cố ở trên. 20. đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay không?: Địa hình của vùng Palestine cho thấy nhiều tương phản. Đất ở đồng bằng ven biển thì màu mỡ và có rất ít vấn đề với nước, các vùng thung lũng Shephelah đã luôn nổi tiếng vì những vườn nho và rừng ôliu. Trong thời cổ xưa, triền núi núi miền trung đã có nhiều cây và được kết hợp với một số trong các thung lũng phù trú nhất trong nước. Trái với vùng đất màu mỡ này là vùng đất khô cằn của Negeb, vùng hoang địa Giuđa, và hầu hết Thung Lũng Giođăng. Các điệp viên ra đi trong nửa thứ nhì của tháng bảy, “mùa nho sớm.”
21. Các điệp viên từ Parran trực chỉ hướng bắc, vượt qua sa mạc DIN, ở Tây Nam của Biển Chết, và đi đến cực bắc của Palestine, điểm này được gọi là “lối vào Hamath.” Nó nằm trong thung lũng tươi tốt ngày nay gọi là Beqa nằm ở phía đông của Byblos. Rõ rang là các điệp viên đã chỉ giới hạn sự chú ý của họ vào vùng cao nguyên miền trung, di chuyển dọc cao lộ đi theo lưu vực Palestine. 22. Hebron nằm khoảng 20 dặm phía nam Giêrusalem, trong nước sản xuất nho tốt. Dân Anakim xuất hiện trong các văn bản chúc dữ của Ai Cập như một bộ lạc phiến loạn đã gây rối cho người Ai Cập khoảng thế kỷ thứ 19 trước CN (ANET 328). Nhận xét trong ngoặc liên kết việc thành lập Hebron với Zoan, thủ đô của Hyksos (GK Tanis) ở phía đông của đồng bằng sông Nil. Cả Hebron và Zoan đã được thành lập khoảng năm 1720 TCN. 23 Eshcol có nghĩa là “chùm [nho]”; thung lũng này nằm gần Hebron . 27. chảy với sữa và mật ong: Trong J và D, cụm từ này là một cách diễn tả thông thường về khả năng sinh sản dồi dào.  29. Dân Amaleck, dân du mục vùng hoang địa miền nam của Giuđa, là kẻ thù của dân Israel (Ex 17:8-16). 31. Người ta không mấy ngạc nhiên khi dân Israel là một dân không được huấn luyện và trang bị đầy đủ phải run sợ trước các thành trì kiên cố của dân Canaan. Các cuộc khai quật cho thấy rằng các thành này thường có các bức tường vĩ đại cao từ 30 đến 50 ft và dày hơn 15 ft. Hiệu quả của chúng trên một dân bán du mục có thể dễ dàng tưởng tượng được. Ông Caleb trình bày một báo cáo thiểu số (30). 32. là đất nuốt những người ở đó: Đất không sản xuất đủ để duy trì sự sống. Báo cáo này, từ P, không trùng với báo cáo của J và E (27-30). Một số học giả cho rằng báo cáo này, với việc nhắc đến “nuốt”, ám chỉ việc ăn thịt đồng loại của người bản xứ, nhưng không có bằng chứng để hỗ trợ phỏng đoán này. 33. Nhân chủng học không cung cấp bằng chứng có những người mang tầm vóc khác thường sống ở Palestine trong thời kỳ này, tuy nhiên, lý do biện minh cho truyền thống khá rõ ràng. Các mộ đá hiện có và kích thước cùng sức mạnh của các pháo đài Canaanite cho thấy rằng chỉ có người khổng lồ mới có thể xây dựng được chúng. Chúng ta tìm thấy cùng một ý tưởng ấy giữa những người Hy Lạp, họ báo cáo rằng các bức tường rất lớn của thành phố cổ xưa của họ đã được xây dựng bởi những người Cyclopes, những người thợ khổng lồ từ Tiểu Á. Truyền thống này đã đưa đến thành ngữ công trình nề “khổng lồ”, để mô tả các khối vĩ đại được dùng trong việc xây dựng một số thành phố cổ.
ĐE DỌA NỔI LOẠN VÀ CƠN THỊNH NỘ CỦA ĐỨC GIAVÊ (14:1-45). 
6. xé y phục của mình: Cách diễn tả sự đau khổ này là điều phổ thông ở vùng Cận Đông. 9. "Thực phẩm" (lehem) được đề cập ở đây có thể là một câu trả lời trực tiếp cho báo cáo gieo hoang mang ở 13:32, diễn đạt bằng cùng một thành ngữ, hoặc, có thể ông Caleb có ý nói rằng dân của vùng đất sẽ bị đánh bại dễ dàng như một người ăn một chiếc bánh. Việc phòng thủ của họ: Dịch từ chương là "cái bóng của họ", cho thấy hình ảnh của đá cung cấp bóng mát trong một nước rất nóng. Bởi vì các vị thần của họ đã bỏ rơi họ, họ không phòng thủ được. Đức Giavê là đá "của dân Israel" (Đnl 32:4). 13. Ông Môsê nói như vinh quang của Thiên Chúa bị đe dọa. Đức Giavê có nên tiêu diệt dân như một hình phạt không, dân Canaan, khi nghe báo cáo, chúng sẽ kết luận rằng Ngài là một Thiên Chúa bất lực và không bao giờ có thể đẩy chúng ra khỏi đất của chúng.   18. Chúa chậm bất bình và giàu lòng nhân ái: Đối với cùng một mặc khải về bản chất của Thiên Chúa, xem Xh 34:6-7. “Chậm bất bình, là kiên nhẫn”, nói cách từ chương là "Dài mặt" ('erek' appayim). Xem Châm Ngôn 14:29, ở đó nó tương phản với “mau nóng giận.” “Từ bi nhân hậu” (hesed) là một trong những từ thần học quan trọng nhất trong Cựu Ước, “lòng trung thành với giao ước” có lẽ là cách dịch đúng nhất. Đến ba bốn đời: Sự đoàn kết trong gia đình, trong cả việc tốt và việc xấu, là một khái niệm cơ bản của Cựu Ước. Chỉ sau này một tiếp cận cá nhân về thưởng phạt mới được dùng. Con cái được thụ thai như là phần nối dài của cá tính của người đứng đầu gia đình. Cả gia đình tạo thành một cá tính tập thể, được thưởng hay phạt như một nhóm.
25. đi vào hoang địa theo đường Biển Đỏ: Bởi vì họ đã cằn nhằn với Đức Giavê, nên dân Israel không được phép vào đất Canaan theo đường thẳng. Họ đã phải đi vòng về phiá nam đến tận Eilat hiện đại, ở đầu Vịnh Eilat, được gọi là “Biển Sậy” (yam sup) trong câu này. Thoáng nhìn bản đồ Xuất Hành chúng ta thấy hướng đi của cuộc di dân, mặc dù nên nhớ rằng các học giả hiện đại khác nhau về chi tiết trong việc tái lập lộ trình này. (Về điểm này, thật thú vị khi so sánh bản đồ Xuất Hành của hai tập bản đồ xuất sắc hiện đại: WHAB 41, bản số 5; AtBib 44, bản đồ số 9).  33. phải lang thang bốn mươi năm: Chỉ có ông Giosua và ông Caleb sống sót trong cuộc lang thang dài nơi hoang địa. Hai ông sẽ dẫn dân vào đất (26:65). 44. nhưng họ dám cả gan kéo lên miền núi: Người Do Thái đã coi thường lệnh của Thiên Chúa và quyết định vào Canaan theo đường tắt, qua Negeb đến Arad, và cuối cùng vào vùng cao nguyên miền nam đất Giuđa. Các nỗ lực để mở một lối vào Canaan bị đánh bật lại bởi dân bản xứ là dân kiểm soát các “chân đồi” nằm ở phía đông của Beer-Sheba và cho họ đường vào Giuđa. Với một tương thuật song song về cùng một cuộc tấn công bị thất bại, xem Đnl 1:41-45. 45. đến tận Hormah: Dân Do Thái đã rút về Hormah, “tiêu hủy”, một thành phố hoàng gia của dân Canaan (Gios 12:14) ở miền nam Giuđa. Mặc dù không rõ vị trí chính xác của nó, thành Tell Malhata (el-Milh) hiện đại, giữa Arad và Beersheba, có thể là địa điểm.

(2) Ds 22-24 (Balaam): Chúng ta sẽ học về mục này trong phần “Tiên Tri”.
5. Sách Đệ Nhị Luật

Câu Truyện về Đệ Nhị Luật

Ông Môsê nói với dân Israel ở gần bờ phía đông của sông Giôđăng, kể lại những gì họ cùng nhau kinh nghiệm trong suốt bốn mươi năm nơi hoang địa (Đnl 1-4). Ông nhắc lại Mười Điều Răn và kêu gọi dân Israel vừa yêu mến vừa kính sợ Thiên Chúa (5-11). Trong một bài diễn văn chính ông đặt ra chỉ dẫn việc thờ phượng của dân Israel trong đó quy định nơi thờ phượng, thờ phương ai, và thờ phượng khi nào. Ông ra các quy luật cho đởi sống gia đình và cộng đồng, và cũng quy định chức vụ công cộng của vua, ngôn sứ, và tư tế (12-26). Ông Môsê làm cho dịp này thành long trọng với việc tái lập giao ước dùng những chúc dữ và chúc lành (27-30). Sau khi ủy quyền cho ông Giôsua làm người kế nhiệm (31), ông nhắc lại kinh nghiệm của Thiên Chúa với dân Israel trong một bài hát (32) và chúc lành cho các chi tộc (33). Rồi ông lên núi Nêbo và qua đời sau khi nhìn thấy, nhưng không vào đất hứa (34).
1/ Nguồn gốc và lịch sử bản văn

            Đề tài này đến từ bản dịch không chỉnh bằng tiêng Hy Lạp của Đnl 17 và 18, “một bản sao của Lề Luật này,” trong đó, mặc dù là một bản dịch không chính xác, đã vạch ra một vấn đề cơ bản của của cuốn sách – liên quan giữa Luật được ban hành ở Moab với Lề Luật được ban hành lúc đầu ở Núi Sinai. Đề tài tiếng Do Thái là "đây là những lời...."

Kể từ luận án thời danh của W. de Wette (1805), Đnl hay một phần của nó đã được đồng hóa với “sách Lề Luật” được tìm thấy nơi Đền Thờ trong triều đại vua Giôsia (640-609), chính vì sự tương tự giữa luật của Đệ Nhị Luật (deuteronomic legislation) và luật cải cách tôn giáo sau đó, đặc biệt là sự nhất quyết phải có một trung tâm phụng tự duy nhất (Đnl 12:1-7; 2 V 23:86.). Tiếp theo De Wette là J. Wellhausen, giải thích việc tìm thấy này như là một sự giả mạo đạo đức để xác thực việc cải cách, vì vậy thời điểm của sách có thể được thiết lập chính xác một phần. Tuy nhiên quan điểm này không được công nhận rộng rãi, và hầu hết coi Đnl như chứa đựng một kế hoạch cho một cuộc cải cách trước đó trong triều đại Hezekiah (C. Steuernagel, H. Gazelles) hay những ngày đen tối của Manassê (SR Driver; AR Siebens , HH Rowley). Một thời điểm vào thế kỷ thứ 7 được xác nhận bởi mối quan hệ ngôn ngữ và cách hành văn với sách Giêremiah và các thư của Lachish (x. Albright, FSAC 319-21; FM Cross và DN Freedman, “Josiah's Revolt Against Assyria - Cuộc nổi loạn của Giôsiah chống lại Assyria," JNES 12 [1953] 56-59; Wright, IB 2 , 318ff.).


Tuy nhiên, việc xác định Đnl vào thế kỷ thứ 7 không phài là không bị chống đối. Một số người đã thích đọc nó hoặc như một chương trình không tưởng cho một quốc gia trong tương lai được soạn thảo nhắm đến sự kết thúc cuộc lưu đầy (G. Holscher, Horst F., R. Kennett) hoặc là được soạn thảo sau thời lưu đầy (J. Pedersen). Những người khác, một số lớn và càng ngày càng gia tăng, đã ngạc nhỉên về các ký tự thực sự cổ xưa của nhiều điều trong sách, và như thế, đặt thời điểm soạn thảo sách vào thời kỳ Samuel (T. Oestreicher), hoặc sớm hơn nhiều trong thời kỳ của các thủ lãnh và triều đại ban đầu (AC Welch) hoặc trong khoảng thời gian của cuộc họp giao ước lớn ở Shechem được mô tả trong Thủ Lãnh 24 (R. Brinker). E. Robertson coi Đnl như là một pháp điển hóa của Luật Mosaic chân chính được ngôn sứ Samuel thu thập như một sơ đồ dành cho thời đại quân chủ.

Theo quan điểm rộng rãi này và sự đa dạng thực sự của tài liệu trong chính quyển sách, chúng ta nên coi Đnl như là kết quả của một quá trình hình thành rất dài, từ thời kỳ rất sớm cho đến thời kỳ hậu lưu đầy, như thành phần của truyền thống chính trong đại truyền thống kinh điển được lưu truyền ở miền bắc và và hiệu chỉnh bởi một bàn tay Giuđêa một thời gian sau khi Samaria thất thủ (721).  Khái niệm này đã được nhấn mạnh trong các nghiên cứu về phân tích văn thể (form-critical) của Von Rad và được xác nhận bởi những điều nghiên gần đây về vấn đề cấu trúc của giao ước. Trong sự hòa hợp với điều này, những năm gần đây người ta thấy có một sự suy giảm niềm tin vào khả năng đi đến “Urdeuteronomium” là cuốn sách “Lề Luật” được tìm thấy bởi Hilkiah. Không một câu trả lời hoàn toàn thỏa đáng nào được tìm ra bởi một mình khoa phân tích lịch sử - truyền thống hay văn thể (thí dụ, các phân chia thành hồi dựa vào việc hát và nhiều hình thức diễn văn theo đề nghị của C. Steuernagel và M. Noth; cf. G Minette de. Tillesse, VT 12 [1962] 29-87), mặc dù cách chung người ta thừa nhận rằng chúng ta có thể không chỉ đơn thuần đồng hóa nó với bộ luật trong Đnl 12-26 như Wellhausen đã làm. Chúng ta nên coi nó như thừa kế của truyền thống E ở miền Bắc, giữa văn bản tiên tri và kỷ nguyên của Luật viết thành văn, như kết quả của những lần “biên soạn” kế tiếp nhau (cũng áp dụng cho Lề Luật, thường là lâu đời hơn khuôn khổ của nó). Như vậy chúng ta kết luận ít là giữa thế kỷ thứ 6, vì lịch sử của Đệ Nhị Luật kéo dài đến thời Amel-Marduk lên ngôi vào năm 562 (2 V 25:27).
(1) Đệ Nhị Luật và Triều Đại Vua Giôsia


+ Sách Đệ nhị luật được trình bày như “lời trăn trối và di chúc chúc” của ông Môsê, được ban ra trước khi dân Israel tiến vào Đất Hứa. Cuốn sách, gần như là một bài giảng ở nhiều thời điểm, kêu gọi canh tân giao ước Sinai. (Vì vậy tên của nó là Deuteronomion trong LXX, “Thứ Luật hay Đệ Nhị Luật”). Nó dường như là một bộ [luật] được sưu tập ở miền Bắc được các thầy Lêvi đưa vào miền Nam lúc chạy trốn khi Samaria thất thủ vào năm 721 TCN. 

+ 2 Vua 22 mô tả cuộc cải cách của vua Giôsia (trị vì 640-609 TCN). Trong triều đại của vua, đế quốc Assyria sụp đổ và vua Giôsia đã có thể cải cách và tổ chức lại Giuđa. Năm 628 vua Giôsia đã trục xuất tất cả người Assyria và chấm dứt toàn thể việc sùng bái của họ. Năm 622 vua bắt đầu trùng tu Đền Thờ, và tư tế Hilkiah tìm thấy một cuốn sách ít ra rất giống với những gì chúng ta biết là sách Đệ Nhị Luật. Vua Giôsia rất đau lòng trước khám phá này, vì dân Israel, trên thực tế, đã không tuân giữ Lề Luật, và cuốn sách (Dnl) cũng tạo một động lực đáng kể trong nỗ lực cải cách của vua. Cuộc cải cách phải ngưng lại sau khi vua Giôsia băng hà năm 609.


(2) Sách Đệ Nhị Luật và lịch sử Thứ Luật (Deuteronomic)

+ Sách ĐNL là cuốn đầu tiên của lịch sử Thứ Luật (Sách Đệ Nhị Luật, Giôsua, Thẩm Phán, 1 & 2 Samuel, 1 & 2 Vua). Đây là một lịch sử tôn giáo giải thích việc dân Israel được Đức Giavê tuyển chọn và phác thảo hiến pháp thần quyền mà việc tuyển chọn ấy đòi hỏi. Đơn giản hóa thông điệp: Sự thịnh vượng và an ninh của dân Israel liên hệ trực tiếp với việc trung thành với giao ước của họ.

5.2/ Dàn bài của Sách: ĐNL 1-30  = Pháp Chế

Đnl. 1:1 - 4:43

Ôn lại Lịch Sử và Khuyên Nhủ

Đnl. 4:44 – 11:32

Thiên Chúa và Giao Ước của Ngài

Đnl. 12:1 – 26:19

Trình Bày Lề Luật

Đnl. 27:1 – 34: 12

Những Lời Cuối Cùng của ông Môsê


Giới thiệu Sách (1 — 4:42)



Vào đề (1:1—5)



Khảo sát lịch sử (1:6 through 3)



Lời Khich Lệ của ông Môsê (4:1 through 40)



Luật về các Thành Trú Ẩn (4:41-43)


Giới Thiệu về Bộ Luật (4:44 through 11)


Bộ Đệ Nhị Luật (12—28)



Giới Thiệu (12:1-31)



Lề Luật (13—26)



Lễ Tái Giao Ước (27)



Những Lời Chúc Lành & Những Lời Chúc Dữ (28)


Bài Giảng Cuối Cùng của Ông Môsê (29—30)


Đệ Nhị Luật 31-34 = Phụ Lục Tường Thuật 


+ Sách Đệ Nhị Luật giống như những bài giảng dài khuyên nhủ dân chúng trung thành. Phần này được các học giả coi như được soạn giả cuối cùng thêm vào với ý định kêu gọi dân Israel trở lại với đức tin tinh tuyền của Xuất Hành. Bằng cách gán các bài giảng tuyệt vời vào miệng ông Môsê, soạn giả hy vọng giành lại phần nào lòng nhiệt thành của dân Israel thời xưa.
Những Yếu Tố Văn Thể:

1. Thể Bài Giảng

2. Khích Lệ – Đầy những lời khuyến khích

3. Nhắc lại những cụm từ chính

4. Những câu dài

5. Chú tâm vào ngày hôm nay – Hôm nay!  Ở đây!  Bây giờ!  Hãy chọn lựa!

5.3/ Quan điểm và động lực Thần Học

+ Các người thuộc trường phái Thứ Luật (Deuteronomists) coi Lề Luật như lời đáp trả của Thiên Chúa Hằng Sống với dân Israel. Trung tâm của Lề Luật là tình yêu của Thiên Chúa. Giao ước là kết quả việc tuyển chọn yêu thương của Thiên Chúa và sự đáp trả cần thiết cũng là đáp trả trong tình yêu. Các nhà Thứ Luật nhấn mạnh đến sự công chính của Thiên Chúa trong việc trừng phạt (hoặc ngay cà tiêu diệt) dân Israel không có đức tin.

+ Các động lực:

 (1) Sự tuyển chọn của Thiên Chúa
 (2) Tình phụ tử của Thiên Chúa đối với dân Ngài
 (3) Nghĩa vụ của Israel: yêu mến và tôn kính (kính sợ)
 (4) Trung tín
 (5) Tập trung việc thờ phượng tại Giêrusalem
 (6) Ngày dành cho trung tín đến nơi rồi (kairos, thời thời gian thích hợp luôn là bây giờ)
Các Chủ Đề Chính:

1. Tập trung việc sùng kính tại Giêrusalem để cải cách tôn giáo.
2. Việc biến đổi của tôn giáo trở nên trừu tượng hơn với việc nhấn mạnh về cầu nguyện và về cuốn sách hơn là việc sùng bái hay hy lễ.
3. Phát triển ý tưởng về tính siêu phàm tuyệt đối của Thiên Chúa - Đền Thờ là nơi Danh Thiên Chúa ngự. Thiên Chúa thực sự ở trên Thiên Đàng (Đnl 26:15).
4. Mệnh lệnh về công bằng xã hội - Hãy đối xử tốt với nô lệ của anh em bởi vì chính anh em cũng đã từng làm nô lệ bên Ai Cập (Đnl 5:15; 15:7-11). Lưu ý rằng ngày Sabbat thường được nâng cao bởi nại vào việc làm nô lệ của dân chúng. Nói cách khác, cho phép anh em và nô lệ của anh em nghỉ ngơi bởi vì chính anh em cũng đã từng làm việc quá sức ở Ai Cập. So sánh điều này với Xuất Hành là sách biện minh cho ngày Sabbát bằng cách chỉ đến việc Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Ngoài ra còn có mệnh lệnh phải quan tâm đến các cô nhi, quả phụ, và khách lạ.
5.4/ Các đoạn quan trọng:


(1) Đnl 4 (Tầm quan trọng của Sinai) 

(2) Đnl 6,1-9 (Giới Luật Trọng Nhất (Schema ) của dân Israel)
1. Xem 05:31, có vẻ là đề tài của bộ luật (x. 12:01), mặc dù có thể phát sinh viêc thiếu các thỏa thuận qua việc pha trộn với misvah, được đề cập đến ở 6:4.
3. nghe: Xem chú giải của câu 4:1. một đất chảy sữa và mật ong: Xem Xh 3:8. Cụm từ này là của ngưởi Canaan; một thành ngữ tương tự xuất hiện trong vòng Ugarit Baal (49, III, 6-7, 12-13, vv; ANET 140). Sự mầu mỡ của đất Canaan tạo ra một vấn đề thần học bén nhạy cho người Do Thái đi vào từ hoang địa khô cằn (Ds 13:17-27), bởi đất mầu mỡ là một phúc lành của Thiên Chúa (St 27:28, xem đặc biệt là Đnl 8:7-16). Vấn đề này là một vấn đề cơ bản trong các tiên tri miền Bắc, và theo nghĩa này Thứ Luật gọi được cho là “thừa tự tinh thần của Hosea” (SR Driver).
4. Sự từ bỏ này là nói về các thần khác, cách riêng là thần Baal của dân Canaan. Chúng ta biết rằng trong Thứ Luật, chỉ có một mình Đức Giavê là Thiên Chúa thật, và hằng sống duy nhất, (4:35; 32:39; vv.). Một Thiên Chúa Đối duy nhất cho dân Israel có liên hệ mật thiết với Lề Luật của một nơi thờ phượng duy nhất (Đnl 12:05).
5. Đnl nhấn mạnh đến tình yêu của cả hai bên và thêm vào các diễn tả tư pháp cơ bản một chiều sâu xúc động: "trái tim, linh hồn, sức mạnh - một đặc tính của các cụm từ trong Đệ Nhị Luật (thí dụ, 4:29, 10:12, 11:13, 13:4 ; 26:16; 30:2,6,1; Gs 22:5, 23:14) Thật là điều đặc biệt quan trọng khi nó xuất hiện trong 2 V 23:03, 25.  Đệ Nhị Luật viết theo Hos (x. Hos 02:19 - 20; 4:01; 6:06) trong việc gán cho tình yêu ý nghĩa sâu hơn và rộng hơn này (x. Gr 31:31 tt., nơi mà sự hiểu biết về Đức Giavê tương tự như hesed theo nghĩa của Hosea).
8. Không chắc chắn dù ở đây hay trong Xh 13:16 và Đnl 11:18, “dấu chỉ” hoàn toàn có tính cách biểu tượng, nhưng giải thích sau này đã đưa đến kết quả là việc dùng phylacteries (túi nhỏ đựng văn tự thánh) được đeo trên cánh tay trái và trên trán. Các câu 4-9 đã trở thành lời cầu nguyện tuyệt vời của người Do Thái, Shema, và được Chúa Giêsu nhắc đến như giới răn trọng nhất của Lề Luật (Mt 22:37).
12. Lời kêu gọi nhớ lại chỉ đến đặc tính phụng vụ của hầu hết các tư liệu trong Đnl, vì mục đích chính của phụng vụ là anamnesis hay zikkarôn (tưởng niệm), nhớ lại và làm thể hiện các biến cố cứu độ của Xuất Hành và giao ước. Đây là một chủ đề của các ngôn sứ “miền Bắc” (Cuộc hành trình của Elijah đến núi Horeb, 1 V 19; các hồi ức của thời kỳ trong hoang địa, Am 5:25; Hos 11:01tt.; Xem E. Blair, Interpr 15 [1961] 41-47, BS Childs, op. cit., 68tt.).
13. Cách hành văn đảo ngược để nhấn mạnh, “kính sợ” dùng để chỉ sự tôn kính về tôn giáo được diễn tả trong việc thờ phượng (vì thế LXX [A], dung đúng từ proskynesis; x. 4:10)..
15. Xem chú giải của câu 4:24. 
16. Xem Xh 17:1-17; Ds 20:2-13. Thí dụ này là một trong những tiêu chuẩn của việc "thử" Đức Giavê, như nghi ngờ về lời của Ngài và không có đức tin vào Ngài; Massah, tại Kadesh-barnea, gốc từ năsăh, “cám dỗ” (x. Mt 04:07).

(3) Đnl 8 (Cám dỗ ở đất hứa)

(4) Đnl 30,11-14 (Lời gần anh em)

(5) Đnl 30,15-20 (Hai cuộc sống).
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